TUẦN 28
Thứ hai ngày 5 tháng 4 năm 2024
Tiếng Việt

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 1)

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn, bài thơ. Nắm được các kiểu cấu tạo câu để điền đúng bảng tổng kết (Bài tập2).

-Kĩ năng: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4 - 5 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ. 
- Thái độ: Giáo dục ý thức tự giác học tập.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1.Đồ dùng: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 19- 27.
Bài hát Em yêu biển đảo quê hương của nhạc sĩ Xuân Hòa.

2.Phương pháp : vấn đáp, thực hành.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động:

- GV cho HS nghe bài hát Em yêu biển đảo quê hương của nhạc sĩ Xuân Hòa.

-Trong bài hát có hình ảnh nào? 
- Lời ca đã vẽ lên bức tranh quê hương với cuộc sống với biển trời tươi đẹp. Ở đó có ánh nắng ban mai, có những cánh chim hải âu tự do bay lượn và có tiếng cười rộn rã của các em học sinh trong niềm hân hoan được tung tăng cắp sách tới trường.
->Giáo dục HS tình yêu biển đảo quê hương, yêu các chú hải quân đang ngày đêm canh giữ biển đảo.
- Giới thiệu bài:
2. Khám phá- Luyện tập:
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc:
- Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc.

- Gọi HS lên đọc bài.

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2. Hướng dẫn HS làm bài tập:
Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Bài tập yêu cầu gì?
- Yêu cầu HS tự làm bài.
* Khuyến khích HS đặt nhiều câu, câu có hình ảnh.
- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng 

- Gọi HS đọc bài làm của mình theo thứ tự:

+ Câu đơn.
+ Câu ghép không dùng từ nối.
+ Câu ghép dùng quan hệ từ.
- GV nhận xét, tuyên dương những HS tìm được ví dụ đúng và hay.
	Hoạt động của học sinh:
HS lắng nghe bài hát 

-Biển trời tươi đẹp, có ánh nắng ban mai, những cánh chim hải âu tự do bay lượn, các bạn học sinh cắp sách tới trường.

- Nghe và xác định nhiệm vụ học tập.
- HS lần lượt bốc thăm bài, sau đó về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút (5 - 7 HS).
- HS tiếp nối lên đọc bài và trả lời câu hỏi về nội dung của bài.
- HS theo dõi, nhận xét bạn đọc.
- Nhận xét, đánh giá bạn.
- 1 HS đọc trước lớp.
- Tìm ví dụ minh họa cho từng kiểu câu cụ thể.
- 1 HS làm bảng, lớp làm VBT TV.
- HS nhận xét, đánh giá.
- HS dưới lớp đổi chéo vở kiểm tra cho nhau.

- Nối tiếp nhau đọc câu mình đặt.



3. Vận dụng
- Nêu các kiểu cấu tạo câu?

- Giáo viên nhận xét tiết học.

---------------------------------------------------------
Toán

TIẾT 137: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian. Biết giải bài toán chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian. 

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng xác định dạng toán và cách làm bài cho HS. Biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn. (HS làm Bài tập 1, 2). Trình bày bài làm khoa học. Tự đánh giá mình, đánh giá bạn.

- Thái độ: Giáo dục học sinh lòng say mê học tập.


- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

II. Chuẩn bị:

- Đồ dùng: Bảng phụ ghi nội dung bài tập cho phần Khởi động: Một người đi bộ phải đi hết một quãng đường dài 4 km trong đó có một con dốc dài 650 m. Biết vận tốc của người đi bộ là 5 km/giờ, vận tốc leo dốc bằng 80% của vận tốc đi bộ. Hỏi người đó đi hết quãng đường trong bao lâu?
- Phương pháp: Phương pháp vấn đáp; quan sát; thảo luận nhóm.

III. Hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động :

- GV treo bảng phụ. Gọi nêu bài toán và tóm tắt, yêu cầu HS giải bài toán.

- Gọi HS nhận xét, chữa bài.

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài:

2. Khám phá:

Hướng dẫn giải bài toán về hai chuyển động ngược chiều trong cùng một thời gian:

- Gọi HS đọc bài tập 1a .

- GV vẽ sơ đồ như SGK và hướng dẫn HS phân tích bài toán:

- Quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

- Ô tô đi từ đâu đến đâu?

- Xe máy đi từ đâu đến đâu?

- Như vậy theo bài toán, trên cùng một đoạn đường AB có mấy xe đang đi, theo chiều như thế nào?

- Em hãy nêu vận tốc của hai xe.

- Khi nào thì ô tô và xe máy gặp nhau?

- Sau mỗi giờ cả ô tô và xe máy đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

- Sau bao lâu thì ô tô và xe máy đi hết quãng đường AB từ hai 2 chiều ngược nhau?

* Khuyến khích HS nêu các bước tính thời gian để ô tô và xe máy gặp nhau?

- Quãng đường cả hai xe đi được sau mỗi giờ như thế nào với vận tốc của hai xe?

- Nêu ý nghĩa của 180km và 90km trong bài toán?

- Muốn tính thời gian để hai chuyển động ngược chiều gặp nhau làm thế nào?

- Nhận xét và chốt: Muốn tìm thời gian để hai chuyển động đồng thời ngược chiều nhau gặp nhau, ta làm như sau:

+ Bước 1: Tính tổng vận tốc của 2 chuyển động.

+ Bước 2: Tính thời gian 2 chuyển động gặp nhau bằng cách lấy quãng đường chia cho tổng vận tốc.

3. Luyện tập – Thực hành

Bài 1b:

- Gọi HS đọc đề bài trong SGK.

- GV hỏi:

- Đoạn đường AB dài bao nhiêu?

- Hai xe ô tô đi như thế nào?

- Bài toán yêu cầu em tính gì?

- Làm thế nào để tính được thời gian hai xe gặp nhau?

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- Nhận xét, kết luận đáp án đúng.

- Chốt: Tìm thời gian 2 chuyển động ngược chiều gặp nhau: Lấy quãng đường chia cho tổng vận tốc.

Bài 2: 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- Chốt: Tính quãng đường lấy vận tốc nhân với thời gian.

* Khuyến khích HS hoàn thành trước tự làm bài tập 3, 4 vào nháp.

- Gọi HS nêu kết quả làm bài.
	Hoạt động của học sinh:

- 1HS làm bảng lớp. Lớp làm nháp.

- HS nhận xét bài của bạn.

- Nghe giới thiệu.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm bài trong SGK

- HS quan sát sơ đồ.

- Quãng đường AB dài 180 km.

- Đi từ A đến B.

- Từ B đến A.

- Trên đoạn đường AB có hai xe đang đi ngược chiều nhau.

- Ô tô đi 54 km/giờ; xe máy đi 36 km/giờ.

- Khi hai xe đi hết quãng đường AB từ hai chiều ngược nhau.

- Sau mỗi giờ hai xe đi được: 

          54 + 36 = 90 (km)

- Sau 180 : 90 = 2 giờ thì hai xe đi hết quãng đường AB từ hai chiều ngược nhau.

- HS nêu các bước tính:

+ Tính quãng đường hai xe đi được sau mỗi giờ.

+ Tính thời gian để hai xe gặp nhau.

- Bằng tổng vận tốc của hai xe.

- 180km là quãng đường AB, 90 là tổng vận tốc của hai xe.

- Lấy quãng đường chia cho tổng vận tốc.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm

- 276 km.

- Khởi hành cùng một lúc đi ngược chiều nhau.

- Tính thời gian hai xe gặp nhau.

- Tính tổng vận tốc hai xe, lấy quãng đường chia cho tổng vận tốc

- 1 HS làm bảng lớp. Lớp làm vở.

Bài giải:

Sau mỗi giờ cả hai xe đi được là:

42 + 50 = 92 (km)

Thời gian để hai ô tô gặp nhau là:

276 : 92 = 3 (giờ)

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- 1 HS làm bảng, lớp làm vở.

                     Bài giải:

Thời gian ca nô đi hết quãng đường AB là: 11giờ 15phút - 7giờ 30phút 

= 3giờ 45 phút = 3,75 giờ

Quãng đường AB dài là:

               12 x 3,75 = 45 (km)

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- Thực hiện theo yêu cầu vào vở nháp.




4. Vận dụng:

- Nêu cách tính thời gian hai chuyển động ngược chiều gặp nhau?

- Giáo viên nhận xét tiết học.

----------------------------------------------------------------
Âm nhạc
GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG
----------------------------------------------------
Tiếng Việt

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 2)

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn, bài thơ. 

- Kĩ năng: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4 - 5 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ. Tạo lập được câu ghép theo yêu cầu của bài tập 2.

- Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức học tập.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 19- 27.
2. Phương pháp : vấn đáp, thực hành.

III. Hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động: 

- Gọi HS đặt 1 câu. Cho biết câu vừa đặt là câu đơn hay câu ghép?

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học. 

2. Khám phá- Luyện tập: 

Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc:

- Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc.

- Gọi HS lên đọc bài.

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2. Hướng dẫn làm bài tập:

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng lớp.

- Nhận xét, kết luận bài làm của HS.

- Gọi HS dưới lớp đọc câu của mình đặt có vế câu viết thêm khác của bạn.

- Nhận xét, tuyên dương HS có câu hay.
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS làm trên bảng lớp, lớp làm vở nháp.

- Nhận xét, đánh giá bạn.
- Nghe và xác định nhiệm vụ học tập.

- HS lần lượt bốc thăm bài, sau đó về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút (5 - 7 học sinh).

- HS tiếp nối lên đọc bài và trả lời câu hỏi.

- HS theo dõi, nhận xét bạn.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp

- 1 HS làm bảng, lớp làm VBT TV.

- Nhận xét đúng/ sai nếu sai thì sửa lại cho đúng.

- Nối tiếp nhau đặt câu 


VD:

a) Tuy máy móc của chiếc đồng hồ nằm khuất bên trong nhưng chúng điều khiển kim đồng hồ chạy. /chúng rất quan trọng /đồng hồ sẽ không chạy nếu không có chúng. 

b) Nếu mỗi bộ phận trong chiếc đồng hồ đều muốn làm theo ý thích của riêng mình thì chiếc đồng hồ sẽ hỏng. /chiếc đồng hồ sẽ chạy không chính xác. / chiếc đồng hồ sẽ không hoạt động. / 

c) Câu chuyện trên nêu lên một nguyên tắc sống trong xã hội là: "Mỗi người vì mọi người và mọi người vì mỗi người".
3. Vận dụng:
- Nêu cấu tạo của câu ghép?

- Giáo viên nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------------------
Chiều

Kĩ thuật

BÀI 13: LẮP MÁY BAY TRỰC THĂNG ( Tiết 1)

I. Mục tiêu
1. Kiến thức, kĩ năng

- Chọn đúng và đủ số lượng các chi tiết để lắp máy bay trực thăng;

- Biết cách lắp và lắp được máy bay trực thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn;

2. Phát triển về phẩm chất và năng lực: 
a) Phẩm chất : 

- Chăm chỉ: hoàn thành nhiệm vụ học tập nhóm, cá nhân giáo viên đưa ra ; tập trung và kiên trì trong quá trình lắp ghép mô hình máy bay trực thăng.

- Trách nhiệm: giữ gìn bảo quản các chi tiết trong, sau quá trình lắp ráp ; đóng gói lại hộp dụng cụ sau khi hoàn thành giờ học.

b) Năng lực chung: 
- Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực thẩm mĩ, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác.

c) Năng lực công nghệ:

- Nhận thức công nghệ: Kể tên và nhận biết được các chi tiết lắp ghép máy bay trực thăng, trình bày được quy trình lắp ráp mô hình;

- Sử dụng công nghệ: Lắp ráp, vận hành được mô hình.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng:
- GV: Bộ  đồ dùng lắp ghép kĩ thuật lớp 5, phiếu học tập, mô hình máy bay trực thăng, hình ảnh về một số loại máy bay, thẻ ghi tên máy bay.

PHIẾU HỌC TẬP

Các em hãy quan sát mô hình mẫu, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

1. Máy bay trực thăng gồm mấy bộ phận, đó là những bộ phận nào? 
2. Hãy quan sát và liệt kê danh mục các chi tiết sử dụng để lắp  giáp máy bay trực thăng vào bảng sau:
	STT
	Tên gọi
	Số lượng

	1
	
	

	……
	……………………..
	……………………..


- HS: Bộ đồ dùng lắp ghép lớp 5.

2. Phương pháp: Thực hành, thảo luận nhóm.

III. Các hoạt động dạy học:
 1. Khởi động

a. Mục tiêu: Khởi động tư duy tạo tâm thế học tập muốn lắp ráp mô hình máy bay trực thăng

b. Cách thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	- Yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh về máy bay và các thẻ ghi tên máy bay
	- Chia nhóm 4, cử 2 nhóm tham gia gắn tên máy bay với hình phù hợp

Một số HS nêu lại toàn bộ tên các máy bay 

	- Cho HS quan sát hình ảnh máy bay trực thăng và giới thiệu vào bài
	- HS theo dõi


2. Khám phá
Hoạt động 1: Khám phá mẫu mô hình máy bay trực thăng

a. Mục tiêu: Trình bày cấu tạo cơ bản của mô hình; Kể được tên các chi tiết của mô hình

b. Cách thực hiện:
	- GV đưa ra mô hình mẫu, phát phiếu học tập và yêu cầu học sinh quan sát, thảo luận nhóm và hoàn thiện phiếu học tập.

- GV yêu cầu một số nhóm báo cáo kết quả hoạt động, nhận xét đánh giá câu trả lời của các nhóm.

- Gv chốt lại nội dung kiến thức.
	- HS hoạt động nhóm, phân việc cụ thể công việc cho từng thành viên trong nhóm.

- Nhóm thảo luận về thống nhất câu trả lời – thư kí nhóm tổng hợp ý kiến cá nhân của nhóm và viết vào phiếu học tập để nhóm báo cáo.

- Đại diện nhóm báo cáo kết quả. HS lắng nghe, nhận xét các nhóm.

- Các nhóm điều chỉnh lại phiếu học tập.

	3. Thực hành:

+ Lựa chọn dụng cụ và các chi tiết cần thiết 
+  Mục tiêu: 

 - Lựa chọn được một số dụng cụ và các chi tiết cần thiết để lắp ghép mô hình máy bay trực thăng. 
+ Nội dung :

- Lựa chọn đúng và đủ các chi tiết cần thiết lắp ráp mô hình máy bay trực thăng.

	+ Cách tiến hành:
- GV yêu cầu nhóm HS lựa chọn đúng và đủ các dụng cụ các chi tiết cần thiết lắp ráp mô hình máy bay trực thăng. 
- GV kiểm tra sản phẩm lựa chọn của các nhóm
+ Thực hành lắp ráp mô hình kĩ thuật máy bay trực thăng.
+ Mục tiêu: Lắp ráp được mô hình máy bay trực thăng đúng quy trình, đúng kĩ thuật.
+ Nội dung : Lắp ráp được mô hình máy bay trực thăng.
	- Mỗi thành viên theo sự phân công của nhóm trưởng để lựa chọn đúng và đủ các chi tiết cần thiết lắp ráp mô hình máy bay trực thăng. và xếp theo từng loại vào nắp hộp.
- Thành viên trong nhóm kiểm tra chéo dụng cụ, chi tiết của nhau.

	+ Cách tiến hành:

- GV yêu cầu nhóm HS sử dụng các dụng cụ, chi tiết đã chuẩn bị để lắp ráp mô hình máy bay trực thăng. 
- GV quan sát theo dõi các nhóm để uốn nắn và chỉnh sửa kịp thời.
	- HS hoạt động theo nhóm, phân chia nhiệm vụ cho từng thành viên.

- Vận dụng trình tự lắp ráp đã chốt để tiến hành lắp ráp mô hình.


4. Vận dụng

- Y/C HS phác họa ý tưởng mô hình máy bay trực thăng đơn giản từ các vật liệu thông dụng.

- HS trình bày phác thảo của mình.

- Gv nhận xét, đánh giá và nhắc HS về nhà tìm vật liệu phù hợp để giờ sau thực hiện ý tưởng lắp ráp mô hình hoàn thiện.
-------------------------------------------------------
Toán (Tăng)

LUYỆN TẬP: THỜI GIAN
I. Mục tiêu.

- Củng cố cho HS về cách tính thời gian của chuyển động.

- Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo, tính thời gian và giải toán. Trình bày bài làm khoa học. Biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn. 

- Giáo dục cho HS tính cẩn thận, tự giác.
II. Chuẩn bị: 

- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập (Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy, học:
	Hoạt động của giáo viên:

A. Ổn định lớp:

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:

                     2. Nội dung:

Hoạt động 1. Ôn lí thuyết:
	Hoạt động của học sinh:



	- Tổ chức cho HS tự trao đổi theo cặp về cách tính thời gian, mối quan hệ giữa thời gian, quãng đường và vận tốc để củng cố lại kiến thức.
- Gọi HS trả lời trước lớp.
	- HS trao đổi theo cặp.

- 1- 2 HS trình bày trước lớp. Lớp nhận xét, đánh giá bạn.

	* Khuyến khích HS: Hãy tự đặt một đề toán về tính thời gian.

- Yêu cầu giải bài toán đó.

- Chữa bài, nhận xét, củng cố kiến thức về tính thời gian.
Tính thời gian lấy quãng đường chia cho vận tốc. t = s : v
	- HS nêu bài toán.
- HS làm bài vào nháp 

- 2 HS nhắc lại quy tắc và công   thức.

	Hoạt động 2. Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Một xe đạp đi qua quãng đường dài 23 km với vận tốc 11,5 km/giờ. Tính thời gian của người đó đi trên quãng đường ấy?

- Gọi HS nêu tóm tắt bài toán.
- Cho HS làm bài  vào vở.
- Nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Tính thời gian lấy quãng đường chia cho vận tốc.
	- HS nêu tóm tắt.
- HS làm bài vào vở.
Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường  là: 

                  23 : 11,5 = 2 ( giờ)

	Bài 2: Một xe máy đi với vận tốc 38 km/giờ trên quãng đường dài 76 km. Hỏi xe máy đến nơi lúc mấy giờ, nếu nó khởi hành lúc 6 giờ 15 phút.
- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- Muốn tính được thời điểm đến cần tìm được gì?

- Nêu cách làm bài toán.
- Cho HS làm bài.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài của bạn.

- Chốt: Vận dụng toán về thời gian để tính thời điểm đến của chuyển động.

Bài 3: Một ca nô đi với vận tốc 17 km/giờ trên quãng đường sông dài 51 km. Hỏi ca nô khởi hành lúc mấy giờ, nếu nó đến nơi lúc 10 giờ?

- Gọi HS nêu cách giải bài toán.
- Yêu cầu HS làm bài.
- Nhận xét bài làm của HS
- Chốt: Vận dụng toán về thời gian để tính thời điểm xuất phát của chuyển động.
* Khuyến khích HS làm bài tập sau:

Bài 4
Quãng đường AB dài 120km. Lúc 7 giờ một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/giờ và nghỉ trả khách 45 phút. Sau đó ô tô đi từ B về A với vận tốc 60km/ giờ. Hỏi ô tô về A lúc mấy giờ?

- Gợi ý:

+ Tính thời gian xe đi từ A đến B.

+ Tính thời điểm xe xuất phát từ B để về A
+ Tính xe về A lúc mấy giờ  

- Cho HS làm bài theo gợi ý.
- Nhận xét, chữa bài. 

- Chốt: Giải bài toán có lời văn về tính thời gian trong chuyển động có liên quan đến thời gian nghỉ.
	- Cho biết vận tốc, quãng đường, giờ khởi hành. Yêu cầu tính thời điểm đến.
- HS nêu cách làm và làm bài.
Thời gian xe máy đi hết quãng đường là: 76 : 38 = 2 (giờ)

Thời điểm xe máy đến  nơi là:

6giờ 15phút + 2giờ = 8giờ 15phút

- Nhận xét, chữa bài.

- 1 HS nêu cách giải bài toán.
- HS làm bài.
Thời gian ca nô đi hết quãng đường là: 51 : 17 = 3 (giờ)

Thời điểm ca nô khởi hành là:

         10 giờ - 3 giờ = 7 giờ

- HS làm bài theo gợi ý:

Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

          120 : 50 = 2,4 ( giờ)

          2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

    Xe xuất phát từ B về A lúc:

7giờ + 2giờ 24phút + 45 phút 
= 10giờ 9 phút

Thời gian ô tô đi từ B về A là:

            120 : 60 = 2 ( giờ)

Xe về đến A lúc:

10giờ 9phút + 2giờ = 12giờ 9phút


3. Củng cố, dặn dò:

- Củng cố kiến thức về cách tính thời gian.

- Nhận xét chung tiết học.

-------------------------------------------------------------

Kể chuyện
KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA
I. Mục tiêu:

- Kĩ thức: Hiểu được truyền thống tốt đẹp của dân tộc - truyền thống tôn sư trọng đạo.

- Kĩ năng: Tìm và kể được một câu chuyện có thật về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam hoặc một kỉ niệm với thầy giáo, cô giáo.
Biết trao đổi với bạn về ý nghĩa câu chuyện, biết nhận xét, đánh giá lời kể của bạn.

- Thái độ: Giáo dục HS lòng kính trọng và biết ơn thầy, cô.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng: Bài hát “Mái trường mến yêu” của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng; loa.
 Câu chuyện về truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam hoặc một kỉ niệm với thầy giáo, cô giáo.

2. Phương pháp : vấn đáp, thực hành, thảo luận.

III. Hoạt động dạy- học:
	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động :
- Cho HS nghe bài hát “Mái trường mến yêu”  của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng.

- Bài hát muốn nhắn nhủ với các em điều gì? 

- Bài hát “Mái trường mến yêu” của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng gần gũi, gắn bó với biết bao thế hệ học trò với những kỷ niệm về mái trường mến yêu, nơi đó có thầy cô, bạn bè cùng trang lứa cắp sách tới trường.

 -> Giáo dục HS kính trọng, lòng biết ơn đối với thầy cô dạy dỗ các em từng ngày. 

- Giới thiệu bài:
2. Khám phá - thực hành:

a. Tìm hiểu đề bài:

- Gọi HS đọc đề bài trong SGK.
	Hoạt động của học sinh:

- HS lắng nghe

- Bài hát nói về công ơn dạy dỗ của thầy cô với học trò của mình. 

Kính trọng và biết ơn thầy cô giáo.



	- Đề bài yêu cầu gì?

- GV dùng phấn màu gạch dưới các từ: trong cuộc sống, tôn sư trọng đạo, kỉ niệm, thầy giáo, cô giáo, lòng biết ơn. 
	+ Đề 1: Kể một câu chuyện nói lên truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam ta.
+ Đề 2: Kể một kỉ niệm với thầy giáo, cô giáo qua đó thể hiện lòng biết ơn của em với thầy, cô giáo.

	- Gọi HS đọc  gợi ý trong SGK.

- Gọi HS đọc lại gợi ý 4

- Yêu cầu HS hãy giới thiệu về câu chuyện mà mình định kể?

b.  Kể trong nhóm:

- Yêu cầu HS kể chuyện theo nhóm 2
- GV giúp đỡ những nhóm gặp khó khăn bằng các câu hỏi gợi ý.
	-  5 HS nối tiếp nhau đọc.

- 1 HS đọc.  

- HS nối tiếp nhau giới thiệu.
- HS kể chuyện theo nhóm 2 sau đó cùng trao đổi, thảo luận về hành động của nhân vật trong truyện.

	+ Câu chuyện em kể xảy ra ở đâu? Vào thời gian nào?

+ Tại sao em lại chọn câu chuyện đó để kể

+ Câu chuyện bắt đầu như thế nào?

+ Diễn biến của câu chuyện ra sao

+ Em có cảm nghĩ gì qua câu chuyện.

	c.  Kể trước lớp:

- Tổ chức cho HS kể trước lớp.

- Yêu cầu HS dưới lớp hỏi bạn về việc làm của nhân vật?

- Gọi HS nhận xét câu trả lời của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá.
	- 5- 7  HS tham gia kể chuyện.

- HS trả lời câu hỏi của bạn.
- Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá bạn kể.


3. Vận dụng: 

-Yêu cầu HS đọc các câu ca dao tục ngữ nói về truyền thống tôn sư trọng đạo.
- Giáo viên nhận xét tiết học, giáo dục HS kính trọng và biết ơn thầy giáo, cô giáo.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 6 tháng 4 năm 2024
Tiếng Anh (2 tiết)

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

-------------------------------------------------------------

Toán
TIẾT 138: LUYỆN TẬP CHUNG

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Biết giải bài toán chuyển động cùng chiều. Biết tính vận tốc, quãng đường, thời gian. 

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải toán về chuyển động đều. (HS làm bài tập 1, 2; chuyển bài tập 2 làm trước bài 1a). Trình bày bài làm khoa học. Biết nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.  

- Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn.

- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

II. Chuẩn bị:

- Phương pháp: Phương pháp vấn đáp; quan sát; thảo luận nhóm.

II. Hoạt động dạy học :

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động :

- Nêu cách tính thời gian để hai chuyển động ngược chiều trên cùng một quãng đường gặp nhau?

- Nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài

2. Nội dung: 

Hướng dẫn HS làm bài tập:

Bài 2:

- Gọi HS đọc đề bài trong SGK.

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- GV cùng HS nhận xét bài làm trên bảng.

- Củng cố cách tính quãng đường.
Bài 1a:  
	Hoạt động của học sinh:

- HS nhắc lại.

- Nhận xét, đánh giá bạn.

- Nghe giới thiệu bài.

- 2 HS đọc, lớp đọc thầm theo, sau đó xác định yêu cầu của bài.

- HS làm bài vào vở. 1 HS làm bảng.

- Lớp nhận xét.

                      Bài giải

Quãng đường báo gấm chạy được là: 120 x 
[image: image1.wmf]1

25

= 4,8 (km)

	- GV gọi HS đọc bài toán.

- Người đi xe đạp bắt đầu đi từ đâu đến đâu với vận tốc là bao nhiêu?

- Người đi xe máy bắt đầu đi từ đâu đến đâu với vận tốc là bao nhiêu?

- Như vậy theo bài toán, vào cùng thời gian đó trên quãng đường từ A đến C có mấy xe cùng chuyển động? Chuyển động cùng chiều hay ngược chiều nhau?

- Trên cùng quãng đường từ A đến C có hai xe chuyển động cùng chiều, xe máy nhanh hơn xe đạp nên sẽ đến lúc nó đuổi kịp xe đạp.

- Khoảng cách ban đầu giữa hai xe là bao nhiêu?

- Khi xe máy đuổi kịp xe đạp thì khoảng cách hai xe là bao nhiêu?

- Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp bao nhiêu ki-lô-mét?

+ Tính thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp.

* Khuyến khích HS trả lời câu hỏi: Muốn tính thời gian hai chuyển động cùng chiều gặp nhau làm thế nào?

Bước 1: Tính hiệu vận tốc.

Bước 2: Lấy quãng đường hai xe cách nhau lúc xuất phát chia cho hiệu vận tốc.

- Yêu cầu HS trình bày lời giải bài toán.

- GV nhận xét, chữa bài cho HS.

- GV cho HS nhắc lại cách tính thời gian gặp nhau của hai chuyển động cùng chiều.

Bài 1b:

- Gọi HS đọc bài toán.

- GV hướng dẫn:

- Xe đạp đi như thế nào?

- Xe máy đi như thế nào?

- Bài toán hỏi gì?

- Lúc xe máy bắt đầu đi thì xe đạp cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

- Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp bao nhiêu?

- Tính thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp.

- Yêu cầu HS trình bày lời giải bài toán.

- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, đánh giá.

- GV củng cố cho HS cách tính thời gian gặp nhau của hai chuyển động cùng chiều.

* Khuyến khích HS xong trước tự làm bài tập 3 vào nháp.
	- 1 HS đọc lớp theo dõi.

- Từ B đến C với vận tốc 12 km/giờ.

- Từ A đến C với vận tốc 36 km/ giờ.

- Có hai xe cùng chuyển động và cùng chiều với nhau.

- Lớp theo dõi.

- 48 km.

- Là 0 km.

- 36 - 12 = 24 km

- 48 : 24 = 2 (giờ)

- HS trả lời, lớp nhận xét bổ sung.

Bài giải

Sau mỗi giờ xe máy gần xe đạp là: 36 - 12 = 24 (km)

Thời gian để xe máy đuổi kịp xe đạp là: 48 : 24 = 2 (giờ)

- 2 HS nhắc trước lớp.

- 1 HS đọc bài toán trong SGK.

- HS theo dõi

- Từ A đến B với vận tốc 12km/giờ

- Từ A đến B, đi sau xe đạp 3 giờ với vận tốc 36 km/giờ.

- Kể từ lúc đi sau bao lâu thì xe máy đuổi kịp xe đạp.

- 12 x 3 = 36 (km)

- 36 - 12 = 24 (km)

- 36 : 24 = 1,5 (giờ)

                     Bài giải

Khi bắt đầu đi, xe máy cách xe đạplà: 12 x 3 = 36 ( km)

Sau mỗi giờ, xe máy gần xe đạp là: 36 - 12 = 24 (km)

Thời gian xe máy đuổi kịp xe đạp là: 36 : 24 = 1,5 (giờ)

- HS nhận xét bài làm trên bảng lớp.


3. Vận dụng:

- Nêu cách tính thời gian hai chuyển động cùng chiều gặp nhau?

(Thời gian gặp nhau = khoảng cách cách nhau lúc đầu : (vận tốc1 - vận tốc2)
- Giáo viên nhận xét tiết học.

-------------------------------------------------------------

Tiếng Việt

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 3)
I. Mục tiêu: 

- Kiến thức: Hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn, bài thơ. 
- Kĩ năng: Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4- 5 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ. Tìm được các câu ghép, từ ngữ được lặp lại, được thay thế trong đoạn văn (Bài tập 2).
- Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức tự giác học tập.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1.Đồ dùng: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 19- 27.
2.Phương pháp : vấn đáp, thực hành, thảo luận.

III. Họat động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động: 
- Gọi HS đặt câu ghép? Các vế câu ghép nối với nhau bằng cách nào?

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài:
- GV nêu mục đích tiết học 

2.Khám phá- Luyện tập: 
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc:
- Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc.

- Gọi HS lên đọc bài.

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2:
- Yêu cầu HS đọc bài văn và câu hỏi cuối bài.
- Yêu cầu HS hoạt động nhóm làm bài.
- Cử 1 HS lên điều khiển lớp trả lời câu hỏi.

a) Tìm từ ngữ trong đoạn 1 thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương?

b) Điều gì đã gắn bó tác giả với quê hương?

c) Tìm các câu ghép trong một đoạn của bài văn?

d) Tìm các từ ngữ được lặp lại, được thay thế đoạn văn?

* Khuyến khích HS phân tích các vế của câu ghép trong đoạn văn trên.

- Nhận xét, kết luận câu trả lời đúng.
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS làm bảng lớp, lớp làm vở nháp.
- Nghe và xác định nhiệm vụ học tập.
- HS lần lượt bốc thăm bài, sau đó về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút (5 - 7 HS).
- HS tiếp nối đọc bài và trả lời câu hỏi.

- HS theo dõi, nhận xét bạn.

- 2 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng.
- HS hoạt động nhóm 2 cùng đọc thầm trao đổi và trả lời câu hỏi.
- 1 HS điều khiển lớp trả lời. Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá.

+ Đăm đắm nhìn theo, sức quyến rũ, nhớ thương mãnh liệt, day dứt.

+ Những kỉ niệm  tuổi thơ đó gắn bó tác giả với quê hương.

+ Các câu trong bài đều là câu ghép.
+ Các từ ngữ được lặp lại: tụi, mảnh đất

+ Các từ ngữ được thay thế:     
mảnh đất cọc cằn -  làng quê tụi

mảnh đất quê hương - mảnh đất cọc cằn

mảnh đất ấy - mảnh đất quê hương.

- HS làm bài vào nháp theo yêu cầu.


3. Vận dụng:
- Việc thay thế từ lặp lại có tác dụng gì?

- Giáo viên nhận xét tiết học.

-------------------------------------------------------------

Chiều

Tin học (2 tiết)

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG
-------------------------------------------------------------

Tiếng Việt (Tăng)

LUYỆN TẬP: CÂU GHÉP

I. Mục tiêu:

- Củng cố cho HS nắm chắc về câu ghép, cách nối các vế câu ghép.

- Rèn kĩ năng xác định câu ghép trong đoạn văn, xác định các vế câu ghép và chủ ngữ vị ngữ trong mỗi vế câu. Vận dụng vào viết văn.

- Giáo dục học sinh yêu Tiếng Việt, nói và viết câu chính xác.
II. Chuẩn bị:

- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập (Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Ổn định lớp:

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:

                     2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn lí thuyết:
- Yêu cầu HS hỏi đáp về câu ghép? Cách nối các vế câu ghép? 
- Yêu cầu HS đặt câu ghép và cho biết câu vừa đặt có mấy vế câu? Các vế câu nối với nhau bằng cách nào? Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi vế câu đó?

- Nhận xét và chốt: Câu ghép có từ hai vế câu trở lên, mỗi vế câu có cấu tạo giống một câu đơn. Có hai cách nối các vế câu ghép (dùng cách nối trực tiếp hoặc dùng quan hệ từ).
Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
- Yêu cầu HS làm bài tập sau:
Bài 1: Đọc đoạn văn và ghi lại các câu ghép có trong đoạn văn; dùng dấu gạch chéo tách các vế câu và cho biết các vế câu nối với nhau bằng cách nào?

Vai kĩu kịt, tay vung vẩy, chân bước thoăn thoắt (1). Tiếng lợn eng éc, tiếng gà chíp chíp, tiếng vịt cạc cạc, tiếng người nói léo xéo (2). Thỉnh thoảng, lại điểm những tiếng ăng ẳng của con chó bị lôi sau sợi xích sắt, mặt buồn rầu, sợ sệt (3).
- Gọi HS đọc bài tập.
- Cho HS làm bài vào vở.
- Nhận xét bài trên bảng lớp.
Đáp án:

Câu ghép 1: Vai kĩu kịt/, tay vung vẩy/, chân bước thoăn thoắt.
Câu ghép 2: Tiếng lợn eng éc/, tiếng gà chíp chíp/, tiếng vịt cạc cạc/, tiếng người nói léo xéo.

Các vế câu nối với nhau bằng cách nối trực tiếp.

- Cho HS dưới lớp đổi chéo vở kiểm tra bài.
- Chốt: Cách nhận biết câu ghép và các vế câu ghép trong đoạn văn.

Bài 2: Dùng dấu gạch chéo tách các vế câu; xác định chủ ngữ - vị ngữ của mỗi vế câu.
a) Sấm chớp ầm ầm, gió dữ dội hơn, mưa như trút nước xuống.

b) Sân ga ồn ào, nhộn nhịp: đoàn tàu đã đến.

c) Trời rải mây trắng nhạt, biển mơ màng dịu hơi sương. 

- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập.
- Cho HS làm bài vào vở.
- Kiểm tra một số bài, nhận xét.
- Chốt: Cách xác định các vế câu ghép, chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi vế câu.
Bài 3: Với mỗi cặp quan hệ từ dưới đây, hãy đặt một câu ghép:
+ nếu… thì ....

+ vì … nên......

+ tuy… nhưng....

+ không những… mà còn.....

- Bài yêu cầu các em làm gì?

- Gọi 1 HS làm mẫu, lớp nhận xét.
- Cho HS làm bài cá nhân vào vở.
- Nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Cách đặt câu ghép có các vế nối với nhau bằng cặp quan hệ từ.

Bài 4. Hãy viết một đoạn văn (từ 5 - 7 câu) theo chủ đề tự chọn, trong đó sử dụng ít nhất ba câu ghép.
- Gợi ý: Yêu cầu đoạn văn có chủ đề, đủ số câu, có sử dụng câu ghép.
* Khuyến khích HS viết đoạn văn có hình ảnh, cảm xúc.

- Gọi HS đọc đoạn văn của mình trước lớp.

- Nhận xét, đánh giá.
- Củng cố cách viết đoạn văn có sử dụng câu ghép.
	Hoạt động của học sinh:

- Nghe giới thiệu bài

- HS thực hiện hỏi - đáp theo nhóm 2 và một số cặp trao đổi trước lớp.
- HS thực hiện theo yêu cầu vào nháp, 1 HS làm trên bảng lớp.
- Lớp nhận xét bổ sung cho bạn.
- Lắng nghe

- HS đọc bài tập.
- Làm bài cá nhân.
- Nhận xét và kết luận đáp án đúng.

- Đổi chéo vở kiểm tra bài cho nhau.
- HS đọc yêu cầu và làm bài.
a) Sấm chớp ầm ầm /, gió dữ dội hơn/, mưa như trút nước xuống.

b) Sân ga ồn ào, nhộn nhịp /: đoàn tàu đã đến.
c) Trời rải mây trắng nhạt/, biển mơ màng dịu hơi sương. 

- Đặt câu ghép có cặp quan hệ từ.

- 1 HS làm mẫu.
Ví dụ: Nếu Nga chăm chỉ thì bạn ấy đã được tuyên dương.
- HS làm bài theo yêu cầu

- HS viết đoạn văn theo yêu cầu.
- 3- 4 HS đọc bài viết của mình.
- Lớp nhận xét, đánh giá.


3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS nhắc lại đặc điểm của câu ghép?

- Nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ  tư ngày 7 tháng 4 năm 2024
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 4)

I. Mục tiêu:

- Kiến thức:  Hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn, bài thơ. 
- Kĩ năng: Đọc trôi chảy, lưu loát Bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115 tiếng/phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4 - 5 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ. Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần đầu học kì II (Bài tập 2).
-Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1.Đồ dùng: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 19- 27.
2.Phương pháp : vấn đáp, thực hành.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động: 
- Gọi HS lên bảng xác định các vế câu trong câu ghép sau:

+ Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo.

+ Làng mạc bị tàn phá nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa, nếu tôi có ngày trở về. 

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài:
2. Khám phá- Luyện tập: 
Hoạt động 1: Ôn luyện tập đọc:
- Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc.

- Gọi HS lên đọc bài.

- GV nhận xét, đánh giá.

Hoạt động 2. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS tự làm bài tập. Nhắc HS mở mục lục sách để tìm cho nhanh.

- Gọi HS trình bày bài.

- GV nhận xét, thống nhất ý đúng.

* Khuyến khích HS trả lời câu hỏi: Em thích nhất bài nào? Câu văn nào trong các bài đó? Nêu nội dung một bài?
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS làm bảng lớp, lớp làm nháp

+ Làng quê tôi đã khuất hẳn/ nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo.

+ Làng mạc bị tàn phá/ nhưng mảnh đất quê hương vẫn đủ sức nuôi sống tôi như ngày xưa,/ nếu tôi có ngày trở về. 

- Nhận xét, đánh giá bạn.

- Nghe và xác định nhiệm vụ học tập.
- HS lần lượt bốc thăm bài, sau đó về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút (5 - 7 học sinh ).
- HS tiếp nối lên đọc bài và trả lời câu hỏi.

- HS theo dõi, nhận xét bạn.
- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.
- HS làm bài cá nhân vào VBT.
- HS phát biểu: các bài tập đọc là văn miêu tả: Phong cảnh đền Hùng; Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân; Tranh làng Hồ

- HS trả lời.


3. Vận dụng: 
- Nêu cấu tạo của một bài văn tả cảnh?

- Giáo viên nhận xét tiết học.

--------------------------------------------------------------------
Thể dục
GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG
--------------------------------------------------------------------
Toán
TIẾT 138: MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT, THỐNG KÊ

I. Mục tiêu: Sau học khi học chủ đề này, học sinh có:
- Kiến thức: Hiểu biết về cách thu thập, phân loại, kiểm đếm các đối tượng thống kê.

- Kĩ năng: Biểu diễn các số liệu dưới dạng biểu đồ; đọc, mô tả được các số liệu ở các dạng biểu đồ, đặc biệt là biểu đồ hình quạt tròn, nhận xét được các số liệu

- Thái độ: Rèn luyện tính cẩn, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, nặng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học.

- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

II.Chuẩn bị:
1. Đồ dùng

GV: Powerpoint, bảng nhóm
HS: Bút, giấy, compa, bảng thống kê, biểu đồ thống kê

- Nhóm 1: thu thập thông tin về số bạn yêu thích các món ăn ( thịt, rau, hoa quả)

- Nhóm 2: thu thập thông tin về sở thích đọc sách truyện. (Truyện thiếu nhi, sách tham khảo, và các loại sách truyện khác …)

- Nhóm 3: thu thập thông tin về sở thích các môn năng khiếu.( múa hát, vẽ, thể thao)
2. Phương pháp: Thảo luận, hỏi đáp, thực hành.
II. Cách tiến hành:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Hát múa bài “ vườn cây của ba”

- Trong bài hát má trông những loại cây gì?(hoa, rau, lúa)

- Còn ba trồng bao nhiêu cây, đó là cây gì?( 4 cây chính: bưởi, sầu riêng, dừa, điều…và 1 số loại cây khác)

=>Như vậy các em vừa thu tập số liệu thống kê các loại cây mà ba và má bạn nhỏ đã trồng,Hôm nay chúng ta tiếp tục rèn kĩ năng này qua bài Thống kê trải nghiệm.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
2. Khám phá

Hoạt động 1:Thống kê và phân tích số liệu:

- Mục tiêu: HS củng cố cách thu thập số liệu và báo cáo số liệu.

- Cách tiến hành:

- Hôm trước cô giao việc về nhà cho các nhóm chuẩn bị. Bây giờ các nhóm nhắc lại nhiệm vụ của mình.

- Các nhóm báo cáo số liệu mà mình đã thu thập.

- Nhóm 1: Nhóm em nhận: thu thập thông tin về số bạn yêu thích các món ăn.
- Nhóm bạn đã làm cách nào để thu thập được số liệu này?

- Nhóm 2: Nhóm em nhận: thu thập thông tin về số bạn có sở thích đọc truyện?

- Bạn hãy nêu cách thu thập số liệu của mình?

- Nhóm 3: Nhóm em nhận: thu thập thông tin về số bạn có năng khiếu?

- Các số liệu này bạn lấy ở đâu?

-Theo các em cách thu thập của các nhóm, cách nào cho chúng ta kết quả chính xác nhất? Vì sao?

Hoạt động 2:

-Mục tiêu: HS củng cố cách cách biểu diễn số liệu bằng biểu đồ, đọc và phân tích số liệu.

-Cách tiến hành:
	- HS nhắc lại nhiệm vụ của nhóm mình.

-Các nhóm chia sẻ:

-Lớp mình có 31 bạn, số bạn thích ăn thịt: 25 bạn. Số bạn thích ăn hoa quả: 15 bạn. Số bạn thích ăn rau 10 bạn. 

- Hỏi và ghi lại số liệu.
- Lớp mình có 31 bạn:Số bạn thích đọc truyện thiếu nhi là 30 bạn, sách tham khảo:10 bạn, các loại sách khác:18 bạn

- Lớp mình có 31 bạn:Số bạn thích hát: 10 bạn, thích vẽ: 15 bạn, các môn thể thao: 8 bạn

-Ước lượng: trong giờ giải lao khi các bạn mang truyện ra đọc, ước lượng..

- Phát phiếu và thu lại mang về ghi lại các số liệu

- Ghi phiếu là chính xác nhất.

	-Tiết học trước cô đã giao nhiệm vụ cho các con về thống nhất ý tưởng về cách biểu diễn. Bây giờ cô cho các con 10 phút, để trình bày ý tưởng của mình vào bảng nhóm.

- Hết thời gian thảo luận, cô mời các nhóm nêu kết quả thảo luận,

+ Nhóm 1: thu thập thông tin về số bạn yêu thích các món ăn?(Biểu đồ hình cột)

-Nhóm 2: thu thập thông tin về số bạn có sở thích đọc truyện.

-Nhóm 3: thu thập thông tin về số bạn có năng khiếu

- Những ai đồng ý với cách biểu diễn số liệu của các nhóm bạn?

- GV tuyện dương tinh thần học tập của các nhóm.

Nhìn vào biểu đồ cột mà nhóm 1 biểu diễn em có nhận xét gì?

-Thịt cung cấp cho chúng ta những gì?

-Rau mang lại cho chúng ta những lợi ích gì?

-Hoa quả có lợi ích gì?

=>GV chốt: Mỗi loại thức ăn đều mang lại một lợi ích nhất định, Chúng ta phải biết ăn phối hợp nhiều loại thức ăn.

-Em hãy tự xây dựng cho 1 thực đơn ăn trong 1 ngày của mình

-Nhóm truyện: Nhìn vào bảng số liệu của nhóm 2, em có nhận xét gì về số lượng các bạn đọc sách truyện?

-Truyện thiếu nhi có cảm nghĩ gì?

-Sách tham khảo thì sao?

=> GV chốt: Mỗi loại sách truyện mang lại có chúng ta mĩnh điều bổ ích khác nhau.  Ở lứa tuối chúng ta đang rất cần khám phá thế giới xung quang mình, chính vì thế chúng ta nên đọc nhiều sách tham khảo để tăng thêm kiến thức, hiểu biết cho bản thân mình,…

- Nhóm 3: Nhìn vào biểu đồ quạt tròn em có ý kiến gì?

-Tại sao em lại thích vẽ?

- Khi tham gia văn nghệ em cảm thấy thế nào?

- Chơi thể thao mang lại cho em những lợi ích gì? 

=> GV chốt: Mỗi người có một năng khiếu riêng, các em cần phát huy năng khiếu của mình để sau này góp phần xây dựng đất nước, Tuy nhiên để để làm được điều đó, các em cần phải cố gắng học tập để trau dồi kiến thức của mình.

3. Vận dụng

- Qua hoạt động trải nghiệm vừa rồi em đã củng cố được kĩ năng gì?

Hãy viết 3 điều em biết sau khi học bài này?
- Nhận xét tiết học.
	-HS làm, giáo viên quan sát, tư vấn cho các nhóm

Dự kiến chia sẻ:

-Nhóm em biểu diễn số liệu món ăn bằng biểu đồ hình cột. Nhìn vào biểu đồ ta thấy lớp mình có 32 bạn, số bạn thích ăn thịt: 25 bạn. Số bạn thích ăn hoa quả: 15 bạn. Số bạn thích ăn rau 10 bạn. Nhóm thích ăn thịt bằng một nửa tổng số HS của lớp. Số bạn thích ăn rau ít nhất.

N2: Số lượng HS thích ăn thịt nhiều hơn số lượng HS thích ăn rau là bao nhiêu bạn:?-N1: 25 -10 = 15 (bạn)
N3: Nhóm bạn thích ăn rau ít hơn số bạn thích ăn hoa quả là bao nhiêu?

-Nhóm em biểu diễn số liệu số bạn thích đọc truyện bằng biểu đồ bằng bảng số liệu.Nhìn vào bảng số liệu ta thấy Lớp mình có 32 bạn: Số bạn thích đọc truyện thiếu nhi là 30 bạn, sách tham khảo:10 bạn, các loại sách khác:18 bạn

N1: Nhóm bạn đọc truyện thiếu nhi gấp mấy lần nhóm bạn đọc các loại sách tham khảo
-N2: 30 : 10 = 3(lần)

-Nhóm 3: Nhóm em chọn biểu diễn số liệu bằng biểu đồ quạt. Nhóm thích hát chiếm 12,5%. Nhóm thích vẽ chiếm 37,2%. Nhóm thích các môn thể thao chiếm 50 %

N1: Để biểu thị số liệu bằng biểu đồ quạt tròn bạn đã làm thế nào?

N3: chuyển số liệu thu thập được về tỉ số phần trăm.

N3: Các bạn cho biết lớp mình có bao nhiêu bạn thích môn thể thao?

N2: 32: 100 x 50= 16( bạn)
-Nhóm ăn thịt chiếm số lượng nhiều nhất, nhóm ăn rau ít nhất

-Nhóm đọc truyện thiếu nhi nhiều nhất

-Tranh vé đẹp, nhiều màu sắc, câu từ ngắn gon, dễ nhớ….

-Tăng sự hiểu biết về thế giới xung quanh…

-Nhóm thích thể thao nhiều nhất

-Vì em vẽ đẹp, khi vẽ em có thể phát huy trí tưởng tượng của mình

-Tinh thần sảng khoái, giảm mệt mỏi, hình thể đẹp…

- Cơ thể phát triển toàn diện, được vận động nhiều, khỏe hơn…

-Thu thập thống kê

-Thu thập

- Đọc số liệu

- Biểu diễn số liệu.


----------------------------------------------------------------------
Địa lí
CHÂU MĨ (TIẾP)
I. Mục tiêu:  

- Kiến thức: Nêu được một số đặc điểm về dân cư và kinh tế của Châu Mĩ: Dân cư chủ yếu là người có nguồn gốc nhập cư; Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển cao hơn Trung và Nam Mĩ. Bắc Mĩ có nền công nghiệp, nông nghiệp hiện đại. Trung và Nam Mĩ chủ yếu sản xuất nông sản và khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

Nêu được một số đặc điểm kinh tế của Hoa Kì: có nền kinh tế phát triển với nhiều ngành công nghiệp đứng hàng đầu thế giới và nông sản xuất khẩu lớn nhất thế giới.
- Kĩ năng: Chỉ và đọc trên bản đồ thủ đô của Hoa Kì; Sử dụng tranh, ảnh, bản đồ, lược đồ để nhận biết một số đặc điểm của dân cư và Hoạt động sản xuất của người dân Châu Mĩ. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để trả lời câu hỏi, biết nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.  

- Thái độ: Giáo dục học sinh tình đoàn kết giữa các châu lục.

- Năng lực: - Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng: 
- GV: Phiếu học tập (HĐ2); Bản đồ thế giới, tranh ảnh trong SGK (HĐ3)

2. Phương pháp: quan sát, thảo luận, vấn đáp.
III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động :
- TBHT lên điều khiển các bạn ôn lại bài cũ :
+ Hãy mô tả sơ lư​ợc vị trí địa lí, giới hạn của Châu Mĩ ?

+ Nêu đặc điểm tự nhiên của châu Mĩ?

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài

2. Khám phá- Thực hành
Hoạt động 1. Dân cư Châu Mĩ.
- Yêu cầu HS mở SGK trang 103, đọc bảng số liệu về diện tích và dân số các châu lục để:

- Nêu số dân của Mĩ.

- Châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục?

- Yêu cầu HS đọc thông tin trong bảng số liệu thành phần dân cư châu Mĩ. (SGK trang 124) và trả lời câu hỏi:

- Các em có nhận xét gì về dân cư châu Mĩ?

* Khuyến khích HS trả lời: Vì sao dân cư châu Mĩ lại có nhiều thành phần, nhiều màu da như vậy?

- Người dân châu Mĩ sinh sống chủ yếu ở những vùng nào?

- Kết luận: Năm 2004 số dân châu Mĩ là 876 triệu người, hiện nay dân số châu Mĩ khoảng hơn 1 tỉ người, chiếm 14% dân số toàn thế giới;  đứng thứ ba về số dân trong các châu lục trên thế giới. Thành phần dân cư châu Mĩ rất đa dạng, phức tạp vì họ chủ yếu là người nhập cư từ các châu lục khác đến.

Hoạt động 2: Hoạt động kinh tế:
- Yêu cầu thảo luận theo nhóm 4: Các em quan sát hình 4, đọc thông tin phía dưới và trả lời các câu hỏi trong phiếu thảo luận:
- Nêu sự khác nhau về kinh tế giữa Bắc Mĩ với Trung Mĩ và Nam Mĩ? 

- Kể tên một số nông sản ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ?

- Kể tên một số ngành công nghiệp chính ở Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ?
- Kết luận: Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển, các ngành công, nông nghiệp hiện đại; còn Trung Mĩ và Nam Mĩ có nền kinh tế đang phát triển, chủ yếu là sản xuất nông phẩm nhiệt đới và khai thác khoáng sản.

Hoạt động 3: Hoa Kì:
- GV mời 1 HS đọc thông tin mục 5, trang 125,126.
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đôi,

- Treo bản đồ thế giới.
- Tìm và chỉ vị trí của Hoa Kì. Hoa Kì giáp với những quốc gia và những đại dương nào?    

- Chỉ và đọc tên thủ đô của Hoa Kì trên bản đồ thế giới.
- Nêu một số đặc điểm nổi bật của Hoa Kì (Về vị trí, diện tích, dân số, đặc điểm kinh tế).

- Kết luận: Hoa Kì nằm ở Bắc Mĩ, là 1 trong những nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Hoa Kì nổi tiếng về sản xuất điện, các ngành công nghệ cao và còn là 1 trong những nước xuất khẩu nông sản nổi tiếng thế giới như lúa mì, thịt, rau.
	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS trả lời.

- Lớp theo dõi, nhận xét, đánh giá.
- Nghe giới thiệu bài.
- 1 HS đọc, lớp theo dõi.
- Năm 2004 số dân châu Mĩ là 876 triệu người. 

- Châu Mĩ có số dân đứng thứ ba trong các châu lục trên thế giới.

- Dân cư châu Mĩ có nhiều thành phần và màu da khác nhau:

· Người Anh-điêng, da vàng.

· Người gốc Âu, da trắng.

· Người gốc Phi, da đen.

· Người gốc Á, da vàng.

· Người lai.

- Vì họ chủ yếu là người nhập cư từ các châu lục khác đến.
- Người dân châu Mĩ sinh sống chủ yếu ở những miền ven biển và miền Đông.

- HS lắng nghe.
- Nhóm trưởng nhận phiếu, điều khiển nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển nhất, sản xuất nông nghiệp theo quy mô lớn, công nghiệp có những ngành công nghệ kĩ thuật cao.
Trung Mĩ và Nam Mĩ có nền kinh tế đang phát triển, chuyên sản xuất nông phẩm và khai thác khoáng sản 

- Bắc Mĩ: lúa mì, bông, lợn, bò, sữa, cam, nho,…

Trung Mĩ và Nam Mĩ: chuối,cà phê, mía, bông...

- Bắc Mĩ: điện tử, hàng không vũ trụ,…

- Trung Mĩ và Nam Mĩ: Chủ yếu là công nghiệp khai thác khoáng sản để xuất khẩu.
- HS đọc.
- Hoạt động theo nhóm 2, đại diện các nhóm trình bày. Lớp nhận xét, bổ sung.
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 Các yếu tố địa lý tự  nhiên:

- Vị trí địa lí: Ở Bắc Mĩ giáp Đại Tây Dương, Ca-na-đa, Thái Bình Dương, Mê-hi-cô.

- Thủ đô: Oa- sinh- tơn.
- Diện tích: Lớn thứ ba thế giới.

.
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  Kinh tế xã hội:

- Dân số: Đứng thứ ba trên thế giới.

- Kinh tế: Phát triển nhất thế giới, nổi tiếng về sản xuất điện, công nghệ cao, xuất khẩu nông sản.




3. Vận dụng: 
- Nêu đặc điểm dân cư châu Mĩ?
-  Kể về một số nước ở châu Mĩ mà em biết.
- Nhận xét tiết học

- Nhắc HS chuẩn bị bài sau: Châu Đại Dương và châu Nam Cực.

----------------------------------------------------------
Chiều

Khoa học

SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Trình bày khái quát về sự sinh sản của động vật.

- Kĩ năng: Kể tên một số động vật đẻ trứng và đẻ con. 
   Biết trao đổi, thảo luận với bạn để thực hiện yêu cầu của GV; biết  nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.  

- Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ các loài động vật.
- Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực khoa học.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng
- GV: Hình trang 112,113; Phiếu học tập cho các nhóm.
- HS: Tìm hiểu về một số động vật đẻ trứng, một số loài đẻ con, tranh ảnh một số con vật.

2. Phương pháp: Quan sát, thảo luận, vấn đáp, trò chơi

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động
- TBHT điều khiển cho các bạn ôn lại bài:

+Chồi thường mọc ra ở vị trí nào, nếu ta trồng cây từ một số bộ phận của mẹ?

+ Nêu cách trồng một bộ phận của cây mẹ để có cây con mới?

- GV nhận xét, đánh giá.
- Giới thiệu bài.

2. Khám phá- Thực hành:
Hoạt động 1: Thảo luận:

Mục tiêu: Giúp HS trình bày khái quát về sự sinh sản của động vật: vai trò của cơ quan sinh sản, sự thụ tinh, sự phát triểu của hợp tử.
Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS đọc kĩ mục Bạn cần biết trang 112, SGK, trả lời câu hỏi:

- Đa số động vật được chia thành mấy giống?

- Đó là những giống nào?

- Cơ quan nào của động vật giúp ta phân biệt được giống đực và giống cái?

- Thế nào là sự thụ tinh ở động vật?

- Hợp tử phát triển thành gì?

- Cơ thể mới của động vật có đặc điểm gì?

- GV kết luận: Đa số động vật được chia thành 2 giống: đực và cái. Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra tinh trùng. Con cái có cơ quan sinh dục cái  tạo ra trứng. Hiện tượng tinh  trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi là sự thụ tinh. Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới mang đặc tính của bố mẹ.

Hoạt động 2: Quan sát:
Mục tiêu: HS biết được các cách sinh sản khác nhau của động vật.

Cách tiến hành:

- Yêu cầu HS quan sát các hình trang 112 SGK, chỉ vào từng hình và nói với nhau: con nào được nở ra từ trứng; con nào vừa được đẻ ra đã thành con.

- Gọi HS trình bày.

- Nhận xét, kết luận đáp án đúng:

- Chốt: Những loài động vật khác nhau có cách sinh sản khác nhau: có loài đẻ trứng, có loài đẻ con.

Hoạt động 3: Trò chơi: "Thi nói tên những con vật đẻ trứng, những con vật đẻ con".
Mục tiêu: HS kể tên được một số động vật đẻ trứng và một số động vật đẻ con.

Cách tiến hành:

- GV hỏi: Động vật sinh sản bằng cách nào?

- Tổ chức cho HS tìm những con vật đẻ trứng và những con vật đẻ con.
+ Chia nhóm 4.

+ Phát phiếu học tập cho các nhóm.

+ Yêu cầu HS phân loại các con vật trong tranh, ảnh mà nhóm mình mang tới lớp, những con vật trong hình trang 112, 113 SGK và những con vật mà em biết thành hai nhóm: động vật đẻ trứng và động vật đẻ con.

- Yêu cầu các nhóm trình bày.
- GV ghi nhanh tên các con vật lên bảng.

- Khen ngợi nhóm tìm được nhiều con vật


	Hoạt động của học sinh:

- 2 HS trả lời câu hỏi.

- Nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.
- Nghe và xác định nhiệm vụ.
- HS đọc thầm trong SGK và trả lời từng câu hỏi.
- Động vật được chia thành 2 giống.
- Giống đực và giống cái.

- Cơ quan sinh dục giúp ta phân biệt được giống đực và giống cái. Con đực có cơ quan sinh dục đực tạo ra tinh trùng. Con cái  có cơ quan sinh dục cái  tạo ra trứng.

- Hiện tượng tinh trùng kết hợp với trứng tạo thành hợp tử gọi là sự thụ tinh.

- Hợp tử phân chia nhiều lần và phát triển thành cơ thể mới.

- Cơ thể mới của động vật mang đặc tính của bố mẹ.

- HS hoạt động theo nhóm 2 chỉ và nói cho nhau nghe.
- 1 số học sinh trình bày trước lớp:
+ Các con vật nở ra từ trứng: sâu, thạch sùng, gà, nòng nọc.

+ Các con vật đẻ ra con: voi, chó. 

- Động vật sinh sản bằng cách đẻ trứng hoặc đẻ con.
- Hoạt động trong nhóm theo hướng dẫn của GV.
- Kiểm tra chéo kết quả làm việc của các nhóm.

- Đại diện các nhóm trình bày.
- Ghi kết quả đúng, VD:
Tên con vật 
đẻ trứng

Tên con vật 
đẻ con

 Gà, chim, rắn, cá sấu, vịt, rùa, cá vàng, sâu, ngỗng, đà điểu, ngan, tu hú, chim ri, đại bàng, quạ, diều hâu, bướm,…

Chuột, cá heo, cá voi, khỉ, dơi, voi, hổ, báo, ngựa, lợn, chó, mèo, hươu, nai, trâu, bò,…




3. Vận dụng
- Kể tên một số con vật đẻ trứng, đẻ con mà em biết.

- Hãy nói về một con vật mà em thích.
- Giáo viên nhận xét tiết học.

----------------------------------------------------------------
Tiếng Việt (tăng)

ÔN TẬP: MIÊU TẢ CÂY CỐI

I. Mục tiêu:
- Củng cố cho HS cấu tạo bài văn tả cây cối và cách tả cây cối.

- Rèn cho HS  kĩ năng lập dàn ý; HS thực hành lập dàn ý cho bài văn tả một cây trồng gắn bó với em.
- Giáo dục HS lòng yêu thiên nhiên, yêu cây cối, có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

II. Chuẩn bị: 
- GV : Giấy khổ to để HS viết dàn ý.
- HS: quan sát tìm ý để tả.
III. Các hoạt động dạy và học :

	Hoạt động của giáo viên:
	Hoạt động của học sinh:

	1. Giới thiệu bài: 

- GV nêu yêu cầu tiết học.

2. Nội dung :

 a. Hoạt động 1: Ôn lí thuyết:
- Nêu cấu tạo của bài văn tả cây cối ? 
- Nêu nội dung từng phần ? 

- Có mấy cách mở bài, kết bài? Nêu lại các cách đó?

- Khi viết bài văn tả cây cối, cần sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào để cho câu văn thêm sinh động ?  

- Tả cây cối có thể tả theo trình tự nào?

- GV lưu ý lại cho HS về cách miêu tả: Tả bao quát, tả chi tiết từng bộ phận (hoặc tả sự thay đổi của cây qua thời gian); tả công dụng của cây; quan sát kỹ các chi tiết định tả nhưng phải có chọn lọc sao cho chi tiết ấy là chi tiết nổi bật, riêng biệt ở cây mình chọn tả đồng thời thể hiện được sự gắn bó với cây đó.

+ Lưu ý thêm HS : Lưu ý HS khi viết bài có thể viết theo lời của chính cây đó tự giới thiệu về mình (xen lồng vào đó là nhận xét của cây về những người chủ của nó hoặc tự nó nhớ lại 1 số kỉ niệm gắn bó giữa nó và chủ ...)

b. Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành: 

Bài tập: Em hãy lập dàn ý cho bài văn tả một cây trồng mà em từng gắn bó.
- Hướng dẫn xác định yêu cầu của bài: thể loại văn; kiểu bài; đối tượng chọn tả; trọng tâm tả;...

- GV cho HS nêu ý đã quan sát được và hướng dẫn khai thác thêm ý cho HS.

- GV cho HS lập dàn ý .

- Hướng dẫn nhận xét và bổ sung, góp ý.
	- HS lần lượt nêu ý kiến .

- HS khác nhận xét, bổ sung.

- Gồm có 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.

- Có 2 cách mở bài, 2 cách kết bài,..

- Biện pháp so sánh, nhân hóa...

- Có thể tả theo trình tự không gian hoặc trình tự thời gian

- 1 HS đọc yêu cầu bài tập.

- Thể loại văn miêu tả; kiểu bài tả cây cối; đối tượng là cây mà em gắn bó; trọng tâm tả đặc điểm hình dáng, các bộ phận; tác dụng, và sự gắn bó giữa em với cây đó.

- Nhiều HS nêu đối tượng chọn tả của mình.

- HS nêu ý theo hướng dẫn của GV.

- HS tự lập dàn ý trong vở; 1 em làm giấy khổ to.

- 1 số em đọc dàn ý của mình.

- HS nhận xét và bổ sung ý kiến .

	Ví dụ dàn ý: Tả cây bàng trước cửa nhà.
A. Mở bài: 

- Cây bàng được trồng ở trước cửa nhà.

- Bố trồng từ khi làm nhà xong để lấy bóng mát.

B. Thân bài:
1) Tả đặc điểm: 
- Cây khá to, gốc bằng cây cột ở hiên nhà, cao đến tầng hai.

- Dáng cây hình tháp, các vòng tán tròn nhỏ dần cách nhau hàng gần 1m.

- Cành cây mọc quanh thân, đan xen vào nhau, tạo thành tán lá tròn đẹp mắt.

- Lá bàng to bằng bàn tay, lá dày hình bầu dục, nổi nhiều gân lớn.

- Cây bàng thay đổi theo từng mùa, mỗi mùa mang một vẻ.

+ Mùa xuân, trên cành lú nhú những chồi non như hàng ngàn ngọn nến xanh.

+ Mùa hè, cây xanh tốt, tán lá rậm che mát cả khoảng sân rộng, chim trốn trong vòm lá hót ríu rít; dưới bóng cây, chúng em nô đùa, vui chơi...

- Những chùm hoa bé xíu vàng vàng kéo gọi đầy ong bướm.

- Quả bàng dẹt bằng cái thìa, khi chín màu vàng tươi, bọn trẻ chúng em hay ăn cùi của nó với vị chua chua, ngòn ngọt, chan chát

+ Mùa thu, lá cây bắt đầu ngả vàng và rụng dần khi những làn gió heo may kéo về.
+ Mùa đông, những chiếc lá còn lại đỏ ối rồi cũng lặng lẽ lìa cành bỏ mặc những cành cây khẳng khiu, trơ trụi giữa nền trời đông xám ngoét, rét buốt..

-  Em thấy thương cây bàng và luôn mong cho mùa đông qua thật nhanh.

2) Tác dụng của cây: Cây bàng gắn bó với em và cả gia đình, nó che mát, tạo bầu không khí trong lành mát mẻ cho nhà em khi mùa hè đến với cái nắng gay gắt, ngột ngạt; nó chặn bớt bụi đường không cho bụi vào nhà.

C. Kết bài:
Cảm nghĩ của em về cây bàng: yêu quý cây, hay bắt sâu cho cây, bảo vệ cây, không bẻ cành, vặt lá....

	3. Nhận xét, dặn dò: 

- Nhận xét giờ học . Dặn dò HS về nhà có thể tự lập lại 1 dàn ý riêng của mình cho hay để chuẩn bị cho tuần sau viết bài.
	- Theo dõi để thực hiện.


---------------------------------------------------------------
Tiếng Việt

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 5)

I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Hiểu nội dung bài viết chính tả, cách viết một đoạn văn tả miêu tả  ngoại hình của cụ già.

- Kĩ năng: HS nghe - viết đúng chính tả bài “Bà cụ bán hàng nước chè”, tốc độ viết khoảng 100 chữ/ 15 phút.

Viết được đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già, biết chọn những nét ngoại hình tiêu biểu để miêu tả. 
- Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1.Đồ dùng: Bài hát Bà ơi! Cháu thương bà lắm của nhạc sĩ Yên Lam . Bảng nhóm bài tập 2.

 2. Phương pháp: vấn đáp, thực hành.

III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

1.Khởi động:

- GV cho HS nghe bài hát Bà ơi! Cháu thương bà lắm của nhạc sĩ Yên Lam qua giọng hát của bé Bào Ngư.

-Trong bài hát có hình ảnh nào? Nội dung của bài hát? 
-Nhạc sĩ Yên Lam đã trở về với tuổi thơ để tìm lại những kỉ niệm ấm áp bên bà. 

-> Giáo dục HS lòng kính yêu ông bà.
- Giới thiệu bài: GV nêu mục tiêu của tiết học.

2. Khám phá- Luyện tập:
Hoạt động 1. Viết chính tả:

a) Tìm hiểu nội dung bài viết:

- Gọi HS đọc bài văn.
	
Hoạt động của học sinh:

- Hình ảnh của bà và cháu. Tình cảm của bà đối với cháu và của cháu đối với bà.

- Nghe và xác định nhiệm vụ học tập.
- 2 HS đọc, lớp theo dõi.

	* Khuyến khích HS nêu: Nội dung chính của bài chính tả là gì?
	- HS trả lời: Bài văn tả gốc bàng cổ thụ và tả bà cụ bán hàng nước chè dưới gốc bàng.

	b) Hướng dẫn viết từ khó:

- Yêu cầu HS tìm các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả và luyện viết.
	- HS nêu và viết các từ khó: tuổi giời, bạc trắng, tuồng chèo...

	c) Viết chính tả:

- GV đọc bài cho HS viết.
	- HS viết bài.

	d) Soát lỗi:

- GV đọc cho HS soát lỗi.

- GV kiểm tra bài cho HS, nhận xét.

Hoạt động 2. Viết đoạn văn:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 2

- Đoạn văn ở bài tập 1 tả ngoại hình hay tính cách bà cụ?

- Tác giả tả đặc điểm nào về ngoại hình?

- Tác giả tả bà cụ rất nhiều tuổi bằng cách nào?

- Yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi HS làm trên bảng nhóm trình bày.

- GV cùng cả lớp nhận xét, bổ sung

- Gọi HS dưới lớp đọc đoạn văn của mình.
- Nhận xét, đánh giá.
- Củng cố cách viết đoạn văn tả người.
	- HS đổi chéo vở soát lỗi cho nhau.

- Đoạn văn tả ngoại hình bà cụ.
- Tả tuổi của bà cụ.

- So sánh với cây bàng già, tả mái tóc bạc trắng.
- HS làm bài vào VBT; 1 HS làm bảng nhóm.
- Trình bày, lớp nhận xét.

- Lớp theo dõi, nhận xét.


Ví dụ: Em rất yêu bà ngoại em. Bà em năm nay đã gần bảy mươi tuổi. Mái tóc bà bạc trắng như cước. Nhưng nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt phúc hậu. Mỗi khi ngoại cười, ánh mắt toát lên vẻ hiền từ, ấm áp. Da bà đã có nhiều chấm đồi mồi. Giọng bà trầm ấm như giọng bà tiên trong những câu chuyện cổ tích. Những kỉ niệm về bà còn đọng mãi trong tâm trí em. Bà là người dạy cho em những bước đi đầu tiên. 
Ví dụ: Một trong những người thân yêu nhất của em là bà Từ lúc em mới chào đời, bà đã ru em bằng những lời ru ngọt ngào của làng quê mến thương.Ngoại em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh. Đôi mắt bà rất sáng, bà nhìn em với ánh mắt hiền dịu đầy yêu thương. Khuôn mặt xương xương của bà đã hằn in những nếp nhăn vì năm tháng. Mái tóc bà bạc phơ, óng ánh, búi gọn gàng sau gáy. Tiếng nói nhẹ nhàng của bà nghe êm dịu vô cùng. Mỗi lần nghe bà gọi, em lại thấy yêu bà nhiều hơn. Bà đã truyền cho em bao yêu thương, tưởng như thời còn bé được nằm trong lòng bà nghe bà ru, bà hát. Những ngày thơ ấu, em được sống trong tình thương bao la của bà. Bà bao giờ cũng yêu quý và chăm sóc em chu đáo. Bằng những lời hát êm ái, những câu chuyện cổ tích li kì, bà đã ru em say nồng giấc ngủ. Em lớn lên từ lời ru ngọt ngào ấy.

3. Vận dụng: 
- Nêu cách tả ngoại hình nhân vật?

- Giáo viên nhận xét tiết học.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 28 tháng 3 năm 2024
Tiếng Anh 

GIÁO VIÊN CHUYÊN SOẠN, GIẢNG

-------------------------------------------------------------
Toán

TIẾT 139: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN

I. Mục tiêu:

-Kiến thức: Giúp HS củng cố về đọc, viết, so sánh các số tự nhiên và về dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

- Kĩ năng: Rèn kĩ năng giải bài toán về số tự nhiên. HS làm: Bài tập 1, 2, 3 (cột 1), 5. Trình bày bài làm khoa học. Biết nhận xét, đánh giá bài làm của bạn. 

- Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn.

- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học.

II. Chuẩn bị:

- Phương pháp: Phương pháp vấn đáp; quan sát; thảo luận nhóm.

II. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:
1. Khởi động :

- Nêu các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.

- Nhận xét, đánh giá.

- Giới thiệu bài.

2. Luyện tập – Thực hành

Bài 1: 

a, Đọc các số.

70 815; 975 806; 5 723 600; 

472 036 953.

- Nêu cách đọc số? 

- Yêu cầu HS đọc các số trên.

b, Yêu cầu HS đọc từng số rồi nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số đó?
	Hoạt động của học sinh:

- HS nêu.

- Đọc theo từng lớp, đọc từ hàng cao đến hàng thấp.

- HS đọc cá nhân - cả lớp.

- HS lần lượt đọc và nêu giá trị của chữ số 5, mỗi em nêu một số.

+ 5 đơn vị

+ 5 nghìn

+ 5 triệu, 5 chục.

	- GV nhận xét, đánh giá.

- Củng cố cho HS cách đọc các số tự nhiên, giá trị các chữ số trong số tự nhiên.
	

	Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

- Làm thế nào để viết được các số tự nhiên liên tiếp ? 

- Thế nào là số chẵn, hai số chẵn hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

- Thế nào là số lẻ, hai số lẻ liên tiếp  hơn kém nhau bao nhiêu đơn vị?

- GV nhận xét, kếtluận bài làm đúng.

- Chốt về số tự nhiên liên tiếp, số chẵn và số lẻ.
Bài 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

1000... 997

6987 ...10087

7500 : 10 ...750

- Muốn điền được dấu ta là thế nào ?

- Yêu cầu HS tự làm bài (cột 1).

- Củng cố cách so sánh các số tự nhiên.
	- Dựa vào tính chất các số tự nhiên liên tiếp thì số lớn hơn số bé 1 đơn vị.

a, Ba số liên tiếp: 

998 ; 999 ; 1000

799 ; 800 ; 8001

66 665 ; 66 666 ; 66 667

- Số chẵn là những số chia hết cho 2. Trong hai số chẵn liên tiếp thì số lớn hơn số bé 2 đơn vị, số bé kém số lớn 2 đơn vị.

b, Ba số chẵn liên tiếp :

98 ; 200 ; 102

996 ; 998 ; 1000

2998 ; 3 000 ; 3002

- Số không chia hết cho 2. Trong hai số lẻ liên tiếp thì số lớn hơn số bé 2 đơn vị, số bé kém số lớn 2 đơn vị.

c, Ba số lẻ liên tiếp :

77 ; 79 ; 81

 299 ; .301 ; 303

1999 ; 2001 ; 2003

- HS làm bài vào vở.

- Một số HS trình bày bài của mình, HS khác nhận xét.

- HS làm bài vào vở.

- HS đổi chéo vở kiểm tra kết quả.

- Đếm các chữ số trong từng vế rồi so sánh.

1000 > 997

6987 < 10087

7500 : 10  = 750

	Bài 5: 

- Cho HS thi tìm nhanh chữ số thích 
 hợp để điền vào ô trống.

* Khuyến khích HS tìm nhiều cách.
	- HS nêu các số mình tìm được.

- HS nêu nhiều cách khác nhau, sau đó giải thích rõ vì sao chọn chữ số đó.

	- GV nhận xét bài đúng.

- Củng cố dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.

- Chốt các dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9.
	- 4 HS nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9; chia hết cho cả 2 và 5;  chia hết cho cả 3 và 5; chia hết cho cả 2,3,5 và 9.


3. Vận dụng:

- Nhắc lại các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9.

- Giáo viên nhận xét tiết học.

-----------------------------------------------------------------
Tiếng Việt

ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II (TIẾT 6)
I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài văn, bài thơ. Củng cố về các biện pháp liên kết câu.
- Kĩ năng: Đọc trôi chảy, lưu loát các bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 115tiếng/ phút; đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 4- 5 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ. Biết dùng từ ngữ thích hợp để liên kết câu ( bài 2)
- Thái độ: Giáo dục học sinh ý thức học tập bộ môn.

- Năng lực: 

+ Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng: - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 19- 27.

2. Phương pháp: vấn đáp, thực hành.

III. Hoạt động dạy học:

	               Hoạt động của giáo viên:
1. Khởi động: 

- Hãy nêu các cách liên kết câu trong bài? 

-Các cách liên kết câu trong bài có tác dụng gì? 

-GV nhận xét.

-Giới thiệu bài 

2. Khám phá- Luyện tập:
Hoạt động 1. Kiểm tra tập đọc.

- Gọi HS lên bảng bốc thăm bài tập đọc.

- Gọi HS lên đọc bài.
- GV nhận xét, đánh giá.
	                    Hoạt động của học sinh:
Có 3 cách liên kết các câu trong bài:

+Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ.

+Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ.

+Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối.
-Dùng để liên kết các câu trong bài và làm cho bài văn, đoạn văn thêm sinh động. 
- HS lần lượt bốc thăm bài, sau đó về chỗ chuẩn bị khoảng 2 phút (5 - 7 HS).
- HS tiếp nối lên đọc bài và trả lời câu hỏi.

- HS theo dõi, nhận xét bạn.


Hoạt động 2. Hướng dẫn làm bài tập.

	Bài 2 : (SGK trang 102, 103)

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
	- 2 HS đọc.

	- Yêu cầu HS tự làm bài.
	- HS làm bài vào vở, 1 HS làm bảng.

+ Các từ cần điền: 

a, Nhưng.

b, chúng

c, nắng - Chị - Nắng - chị - chị

- Một số HS nối tiếp nhau trình bày bài của mình.

	- GV gọi HS nhận xét bài bảng.
	- HS nhận xét, thống nhất bài làm đúng.

	- GV nhận xét, tuyên dương những HS làm đúng.
	


3. Vận dụng:

-Nhắc HS vận dụng các biện pháp liên kết các câu trong bài để viết đoạn văn, bài văn miêu tả.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
-----------------------------------------------------------------
Lịch sử

TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP
I. Mục tiêu:

- Kiến thức: HS biết ngày 30/4/1975 quân dân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Từ đây đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất.

- Kĩ năng: Kể lại được diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh.

- Thái độ: Giáo dục học sinh lòng tự hào dân tộc.

- Năng lực: + Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

                   +  Năng lực hiểu biết cơ bản về Lịch sử, năng lực tìm tòi và khám phá Lịch sử.

II. Chuẩn bị:

1. Đồ dùng: 

- Bài hát ”Giải phóng miền Nam”; loa.

- Tranh ảnh, thông tin về chiến dịch Hồ Chí Minh.
- Lược đồ các tỉnh Miền Nam (Hoạt động 1, 3)
- Các hình minh họa trong SGK cho hoạt động 2
- Lược đồ để chỉ các địa danh ở Miền Nam được giải phóng cho hoạt động 3.
2. Phương pháp : Quan sát, thảo luận, vấn đáp.
III. Các hoạt động dạy- học:

	Hoạt động của giáo viên:
1. Khởi động
- Cho HS nghe bài hát : Giải phóng miền Nam.

- Bài hát nói về sự kiện lịch sử nào ?
- Nhận xét, đánh giá.
- Giới thiệu vào bài.
2. Khám phá- Thực hành:
Hoạt động 1. Khái quát về cuộc tổng tiến công và nổi dậy.
- Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi:

- Hãy so sánh lực lượng của ta và chính quyền Sài Gòn sau Lễ kí hiệp định Pa - ri?
- GV chỉ lược đồ, nêu 3 cuộc tấn công lớn của quân và dân ta.
Hoạt động 2. Diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh.
- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi trả lời câu hỏi.

- Chiến dịch được bắt đầu vào thời gian nào ?

- Quân ta tấn công theo mấy mũi? Lữ đoàn xe tăng 203 có nhiệm vụ gì?

- Thuật lại cảnh xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc Lập?

- Tả lại cảnh Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện?

- Sự kiện tiến vào Dinh Độc Lập chứng tỏ điều gì?

- Giờ phút thiêng liêng của cả dân tộc diễn ra vào lúc nào?

- Nhận xét, kết luận câu trả lời đúng, nêu lại diễn biến của chiến dịch Hồ Chí Minh.
Hoạt động 3. ý nghĩa của chiến dịch. 

- Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng ngày 30/4/1975 ?

- GV chốt ý và nhấn mạnh ý nghĩa của chiến thắng ngày 30/4/1975.

- GV treo lược đồ chỉ các địa danh ở Miền Nam được giải phóng năm 1975.
	Hoạt động của học sinh:
- HS nghe
- Giải phóng miền Nam.
- HS mở SGK, trang 55-56, đọc SGK và trả lời các câu hỏi cuối bài .

- Mĩ rút khỏi Việt Nam, chính quyền Sài Gòn hoang mang, lo sợ, rối loạn và suy yếu, lực lượng của ta ngày càng lớn mạnh.

- HS quan sát.

- Hoạt động theo nhóm đôi.

- HS dựa vào SGK, kể lại .

- 17 giờ ngày 26- 4-1975.
- Tấn công theo 5 mũi. Lữ đoàn xe tăng 203 đi từ hướng đông và có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị bạn để cắm cờ trên Dinh Độc Lập.

- Xe tăng 843, của đồng chí Bùi Quang Thận đi đầu, húc vào cổng phụ và bị kẹt lại.

- Xe tăng 390 do đồng chí Vũ Đăng Toàn chỉ huy đâm  thẳng vào cổng chính Dinh Độc Lập.

- Đồng chí Bùi Quang Thận nhanh chóng tiến lên toà nhà cắm cờ giải phóng trên nóc Dinh.

- Chỉ huy lữ đoàn ra lệnh cho bộ đội không nổ súng.

- HS kể.

- Cơ quan cấp cao của chính quyền Sài Gòn chứng tỏ quân địch đã thua và cách mạng đã thành công.

- 11 giờ 30 phút ngày 30 - 4 - 1975.

- Các nhóm tập hợp thông tin, trình bày  (Các hình minh họa trong SGK).

- Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc.

- Đánh tan quân xâm l​ược Mĩ và quân đội Sài Gòn chấm dứt 21 năm chiến đấu, hi sinh của dân tộc ta.

- Mở ra thời kì mới: Miền Nam đ​ược giải phóng, đất nư​ớc đư​ợc thống nhất.

- HS quan sát, lắng nghe.


3. Vận dụng
- HS đọc phần ghi nhớ.
- HS kể lại về một tấm gương anh hùng trong chiến dịch Hồ Chí minh mà em biết.
- Nhận xét tiết học.

----------------------------------------------------------
Chiều

Đạo đức
EM YÊU HOÀ BÌNH (TIẾT 1)
I. Mục tiêu:

- Kiến thức: Nêu được những điều tốt đẹp do hòa bình đem lại cho trẻ em.

      Biết được ý nghĩa của hoà bình, trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình phù hợp khả năng.

- Kĩ năng: Nêu được các biểu hiện của hòa bình trong cuộc sống hàng ngày. Nêu được những điều tốt đẹp do hoà bình đem lại cho trẻ em; Nêu được các biểu hiện của hoà bình trong cuộc sống hàng ngày. (Không làm bài tập 4). 

Kĩ năng sống: Kĩ năng xác định giá trị (nhận thức được giá trị của hòa bình, yêu hòa bình); Kĩ năng hợp tác với bạn bè; Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm; Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về các Hoạt động bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh ở Việt Nam và trên thế giới; Kĩ năng trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về hòa bình và bảo vệ hòa bình.
- Thái độ: Yêu hòa bình, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ hòa bình phù hợp với khả năng do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Năng lực:  Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

II. Chuẩn bi:  

1. Đồ dùng:

- GV: Tranh trong SGK (Hoạt động1); Thẻ màu dành cho (Hoạt động 2).
 - HS: Bài hát “Cánh chim hoà bình”.

2. Phương pháp: Thảo luận, vấn đáp, thực hành, quan sát.
III. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:

1. Khởi động:
- GV cho HS hát bài hát "Cánh chim hòa bình" - GV nêu câu hỏi :

- Bài hát nói lên điều gì ?

- GV giới thiệu bài.
2. Khám phá
Hoạt động 1: Tìm hiểu thông tin (SGK)
 Mục tiêu: HS hiểu được những hậu quả do chiến tranh gây ra và sự cần thiết phải bảo vệ hòa bình 

Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS quan sát các tranh, ảnh về cuộc sống của nhân dân và trẻ em các vùng có chiến tranh, về sự tàn phá của chiến tranh và hỏi:

- Em thấy những gì trong các tranh, ảnh đó?

- Cho HS đọc các thông tin trang 37-38 SGK và thảo luận nhóm theo 3 câu hỏi trong SGK.

- Em có nhận xét gì về cuộc sống của người dân, đặc biệt là trẻ em ở các vùng có chiến tranh?

- Những hậu quả mà chiến tranh để lại?

- Để thế giới không còn chiến tranh mọi người sống hòa bình, ấm no, hạnh phúc, trẻ em được tới trường theo em chúng ta cần làm gì?

- GV mời đại diện mỗi nhóm trình bày một câu hỏi, các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- GV kết luận: Chiến tranh chỉ gây ra đổ nát, đau thương chết chóc, bệnh tật, đói nghèo, thất học,... Vì vậy chúng ta phải cùng nhau bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh.

Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ (bài tập 1, SGK )

Mục tiêu: HS biết được trẻ em có quyền được sống trong hoà bình có trách nhiệm tham gia bảo vệ hoà bình.

Cách tiến hành:

- GV lần lượt đọc từng ý kiến trong bài học và yêu cầu HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ thẻ màu.

* Khuyến khích HS giải thích lý do.

- GV kết luận: Các ý kiến a, d là đúng. Trẻ em có quyền được sống trong hoà bình và có trách nhiệm tham gia, bảo vệ hoà bình.
Hoạt động 3:  Hướng dẫn làm bài tập 2- SGK:
 Mục tiêu: HS hiểu được những biểu hiện của lòng yêu hoà bình trong cuộc sống hằng ngày.

Cách tiến hành: 
- GV cho HS làm bài tập 2.

- Y/C HS trao đổi bài làm với bạn bên cạnh để làm bài. 

- Cho một số HS trình bày ý kiến. Cả lớp nhận xét bổ sung.

- GV kết luận: Để bảo vệ hoà bình trước hết mỗi người cần phải có lòng yêu hoà bình và thể hiện điều đó ngay trong cuộc sống hằng ngày, trong các mối quan hệ giữa con người với con người, giữa các dân tộc quốc gia này với dân tộc quốc gia khác như các hành động, việc làm b, c (Bài tập 2).

Hoạt động 4: Làm bài tập 3- SGK.

Mục tiêu: HS biết được những hoạt động cần làm để bảo vệ hoà bình.

Cách tiến hành: 
- Cho HS thảo luận nhóm bài tập 3.
- Cho đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.
- Giáo dục kĩ năng sống: Kĩ năng hợp tác với bạn bè.

- GV kết luận: Khuyến khích HS tham gia các hoạt động bảo vệ hoà bình phù hợp với khả năng .

- GV cho một HS đọc phần ghi nhớ SGK.
	Hoạt động của học sinh:
- HS hát.

- Niềm ước mơ của bạn nhỏ: ước mơ cho hòa bình và niềm khát khao được sống trong vùng trời bình yên của trái đất hòa bình.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát các tranh, ảnh và trả lời câu hỏi của GV.

- Cuộc sống của người dân vùng chiến tranh rất khổ cực, nhiều trẻ em không được đi học, sống thiếu thốn mất đi người thân.

- HS đọc, lớp đọc thầm và theo dõi.
- HS thảo luận theo nhóm 4 và trả lời.
- Cuộc sống khổ cực, trẻ em mồ côi cha mẹ, bị thương tích, sống bơ vơ mất nhà cửa....

- Cướp đi nhiều sinh mạng, nhiều thành phố làng mạc bị tàn phá... .

- Sát cánh cùng nhân dân thế giới bảo vệ hòa bình chống chiến tranh; lên án, phê phán cuộc chiến phi nghĩa.... 

- Đại diện mỗi nhóm trình bày một câu hỏi các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS theo dõi và giơ thẻ màu.

- HS giải thích lý do.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm đôi làm bài.
- Một số HS trình bày ý kiến, cả lớp nhận xét bổ sung.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm.

- Đại diện từng nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.

- HS lắng nghe.

- Một HS đọc phần ghi nhớ SGK.


3. Hoạt động nối tiếp:

- Về nhà sưu tầm tranh, ảnh, bài báo về các hoạt động bảo vệ hoà bình của nhân 
dân Việt Nam và thế giới; sưu tầm các bài thơ, bài hát, truyện … về chủ đề em yêu hoà bình.

- Mỗi em vẽ một bức tranh về chủ đề em yêu hoà bình.

- Nhận xét tiết học.

----------------------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT(tăng)
Luyện nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

I. Mục tiêu
 - KT: Nắm được cách nối các câu ghép bằng cặp từ hô ứng.

 - KN: Biết tạo câu ghép mới bằng các cặp từ hô ứng thích hợp.

 - TĐ: Bồi dưỡng cho HS thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu; có ý thức sử dụng tiếng Việt trong văn hoá giao tiếp.

II- Đồ dùng dạy - học

- GV: Bảng phụ ghi các bài tập, PHT (bài 1)

III- Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động  của học sinh

	1. GTB (1-2')

2. Nội dung

HĐ1. Củng cố lí thuyết : 5-10’
- Để thể hiện quan hệ về nghĩa giữa các vế câu, ngoài quan hệ từ ta có thể nối các vế câu ghép bằng 1 số cặp từ nào ?

-  Nhận xét.

HĐ2. Luyện tập : 20-25’

Bài 1: Gạch chân các cặp từ nối vế câu trong mỗi câu ghép sau: (BP - PHT)

a, Bố mẹ chư​a đi làm về, tôi đã nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa tinh t​ươm.  

b, Bà ngoại dặn sao chúng tôi làm vậy.

c, Cô hướng dẫn viên đ​ưa chúng tôi đến thăm nơi nào, chúng tôi cũng thấy nơi ấy thật là tuyệt.  

Đáp án: a, chư​a - đã              c, nào - ấy

              b, sao - vậy             

*GD HS biết giúp đỡ ông bà, bố mẹ.

Bài 2: Chọn cặp từ thích hợp ở trong ngoặc, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu ghép. (BP)

a, Tôi .......... học nhiều, tôi .............thấy  mình biết còn ít quá.       ( nào- ấy; ch​ưa- đã; càng- càng)

b, Cún con quấn H​ưng lắm. Cậu ta đi.................. nó theo..........     ( đâu- đấy; nào- ấy; sao - vậy)

c,Mẹ chăm lo cho em..........., em thấy

 th​ương mẹ..........

     (bao nhiêu- bấy nhiêu; càng- càng; nào- ấy)

d, Kẻ............. gieo gió, kẻ.............. phải gặp bão.

    ( chư​a- đã; nào- ấy; bao nhiêu- bấy nhiêu)

*Đọc kĩ nghĩa của câu để điền cặp từ hô ứng cho thích hợp.

Bài 3: Điền tiếp vế câu để những dòng sau thành câu ghép.

a, Hoa càng chăm học,...........

b, Bà con dân làng nấu bao nhiêu cơm, Gióng.....

c, Tôi chư​a kịp nói gì,.....

d, Đứng núi này,..........

- GV theo dõi, giúp đỡ. 

- GV chữa bài, chốt kết quả đúng.   

* Chốt: Dựa vào nghĩa của vế đã cho để viết tiếp vào chỗ trống.        

  3. Củng cố- dặn dò: 2- 3’

- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn lại bài, xem kĩ những phần mình còn chưa thật chắc chắn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
	- HS phát biểu: vừa...đã;

 ch​ưa... đã; mới... đã; vừa... vừa; ...

- Vài HS đọc lại.

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm PHT.

- Vài HS lên bảng chữa bài

Các HS khác nhận xét

- HS đọc bài.

- HS làm bài. 

- Vài HS lên bảng chữa bài.

- Các HS khác nhận xét.

- HS đọc bài.

- HS làm bài. 

- Vài HS lên bảng chữa bài.

- Các HS khác nhận xét.




--------------------------------------------------------

Toán (Tăng)

LUYỆN TẬP: GIẢI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG 
I. Mục tiờu:

- Nắm chắc các dạng toán về chuyển động: quãng đường, vận tốc, thời gian.
- Giải được các bài toán liên quan đến tính vận tốc, quãng đường, thời gian.
- Giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực học tập; phát huy khả năng sáng tạo của HS.

II. Chuẩn bị:

- GV: Hệ thống bài tập.
III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Ổn định lớp:

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:
                     2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn lí thuyết:
- Yêu cầu HS thực hành hỏi - đáp theo nhóm 2 về các loại toán của chuyển động đều.
- Gọi HS nhắc lại cách giải và viết công thức của loại toán đó.
- Nhận xét, bổ sung và chốt các kiến thức cần ghi nhớ cho HS

v = s : t; s = v × t; t = s : v.
t ngược chiều = s : tổng vận tốc

t cựng chiều = s : hiệu vận tốc

v xuôi dòng = v nước lặng + v dòng nước

v ngược dòng = v nước lặng - v dòng nước

Hoạt động 2: Thực hành:
Bài 1: Một ô tô đi từ A với vận tốc 60km/giờ và sau 1 giờ 30 phút thì đến B. Hỏi một xe máy đi với vận tốc bằng 
[image: image4.wmf]3
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 vận tốc ô tô thì sau bao lâu sẽ đi được quãng đường bằng 
[image: image5.wmf]2
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quãng đường AB?
- Yêu cầu HS nêu cách làm bài.
- Cho HS làm bài vào vở.
- Gọi HS nhận xét chữa bài.
- Chốt: Giải bài toán về chuyển động.
Bài 2: Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35 km/giờ. Sau 1 giờ một ô tô cũng đi từ A đến B với vận tốc 45 km/giờ. Hỏi sau bao lâu thì ô tô đuổi kịp xe máy và chỗ gặp nhau cách A bao nhiêu ki-lô-mét?

- Gọi HS nêu cách giải bài toán.
- Cho HS làm bài theo yêu cầu.
- Nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Cách giải bài toán về hai chuyển động cùng chiều gặp nhau.

Bài 3: Một người đi xe đạp từ A đến B mất 1 giờ 30 phút. Nếu người đó tăng vận tốc thêm 2km mỗi giờ thì từ A đến B mất 
[image: image6.wmf]9
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 giờ. Tính quãng đường AB.
- Gọi HS nêu cách giải bài toán.
- Cho HS làm bài theo yêu cầu.

- Nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Cách giải bài toán về tính quãng đường, mối quan hệ giữa thời gian và vận tốc trên một quãng đương.

* Khuyến khích HS làm bài tập sau:

Bài 4: Hai bến tàu thủy A và B cách nhau 18 km. Lúc 6 giờ hàng ngày một tàu khởi hành từ A đi về B, một tàu thủy khởi hành từ B đi về A và chúng gặp nhau lúc 6 giờ 24 phút. Sáng nay tàu khởi hành từ B chậm 27 phút nên hai tàu gặp nhau lúc lúc 6 giờ 39 phút. Tìm vận tốc của mỗi tàu?

- GV gợi ý:

+ Tìm thời gian đi đến lúc gặp nhau hàng ngày.
+ Tìm tổng vận tốc 2 tàu.
+ Quãng đường của tàu từ B đi hôm nay.
+ Vận tốc tàu B.
+ Vận tốc tàu A.
- Nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Dựa vào thời gian, quãng đường tìm vận tốc của hai chuyển động ngược chiều.
	Hoạt động của học sinh:

- Nghe giới thiệu bài.
- Thực hành hỏi - đáp và trả lời trước lớp, lớp nhận xét bổ sung cho hoàn chỉnh các kiến thức.
- HS ghi và nhắc lại các công thức tính.
Bài giải:
1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

Quãng đường AB dài là:
60 x 1,5 = 90 (km)

Vận tốc của xe máy là:

60 : 5 x 3 = 36 (km/giờ)

Quãng đường xe máy phải đi là:

90 : 3 x 2 = 60 (km)

Thời gian xe máy đi hết quóng đường dài 60 km là:  60 : 36 =  
[image: image7.wmf]5
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( giờ)
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giờ  = 1 giờ 40 phút                    

Bài giải:

Khi ô tô xuất phát thì khoảng cách giữa hai xe là: 35 x 1 = 35 (km)

Vận tốc ô tô hơn vận tốc xe máy là:

45 - 35 = 10 (km/giờ)

Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là:

35 : 10 = 3,5 (giờ)
hay 3 giờ 30 phút

Bài giải:

Đổi 1 giờ 30 phút = 
[image: image9.wmf]3
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giờ

Nếu tăng vận tốc thêm 2km mỗi giờ thì trong 
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 giờ đi được: 2 × 
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= 
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 (km)

Do đó, thời gian giảm bớt đi:
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-=

 (giờ)

Vận tốc của người đi xe đạp là:


[image: image14.wmf]18
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 : 
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= 12 (km/giờ)

Quãng đường AB dài là: 

12 x 3 : 2 = 18 (km)

- HS làm bài theo gợi ý:

Hàng ngày, thời gian từ lúc bắt đầu đi đến lúc 2 chiếc tàu gặp nhau là:

      6 giờ 24 phút - 6 giờ = 24 phút

Tổng vận tốc của hai tàu là:

        18 x 60 : 24 = 45 (km/giờ)

Sáng nay tàu ở B khởi hành lúc 6 giờ 27 phút. Thời gian từ 6 giờ 27 phút đến lúc gặp nhau là:  
6 giờ 39 phút - 6 giờ 27 phút = 12 phút

                  12 phút = 0,2 giờ

Trong 12 phút hai tàu đi được là:

45 x 0,2 = 9 (km)

Quãng đường tàu đi từ A đi trong 27 phút là: 18 - 9 = 9 (km)

Vận tốc tàu đi từ A là: 

           9 x 60 : 27 = 20 (km/giờ)

Vận tốc tàu đi từ B là:
45 - 20 = 25 (km/giờ)


3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi HS  nhắc lại cách giải các dạng toán trên.
- Nhận xét tiết học.

- Nhắc HS ôn lại bài.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 9 tháng 4 năm 2024
Tiếng Việt 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

(Phần đọc)

(Nhà trư​ờng tổ chức kiểm tra)
-------------------------------------------------------------------
Tiếng Việt 
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

 (Phần viết)

(Nhà trư​ờng tổ chức kiểm tra)
-------------------------------------------------------------------
Toán
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

 (Nhà trư​ờng tổ chức kiểm tra)
-------------------------------------------------------------------
Thể dục
CHỦ ĐỀ 4: MÔN  THỂ THAO TỰ CHỌN

 TIẾT 2: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN – TC: CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC

I. Mục tiêu
1. Năng lực đặc thù
1.1. Chăm sóc sức khỏe: HS giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh sân tập trước, trong và khi kết thúc tiết học
1.2. Vận động cơ bản:
+ HS có các vận động linh hoạt khi thực hiện kĩ thuật tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân
+ Hình thành thói quen vận động thông qua trò chơi: Chuyền và bắt bóng tiếp sức.
2. Năng lực chung
2.1. NL tự chủ và tự học: chủ động tìm hiểu và khám phá, tích cực thực hiện nhiệm vụ luyện tập được giao.
2.2. NL giao tiếp hợp tác: Hỗ trợ bạn học trong nhóm cùng tập luyện và các hoạt động khác.
3. Phẩm chất
3.1. Chăm chỉ: tự giác, tích cực tập luyện để hoàn thành nhiệm vụ của bài tập;
3.2. Trách nhiệm: nghiêm túc, đoàn kết, giúp đỡ bạn trong tập luyện
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: 
+ Tranh hoặc ảnh về các kĩ thuật tâng cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân
+ Tranh ảnh, cờ để chuẩn bị cho trò chơi “Chuyền và bắt bóng tiếp sức.”
2. Học sinh: 
+ Chuẩn bị dụng cụ theo hướng dẫn của giáo viên
+ Giày thể thao, cầu đá, bóng

III/ Nội dung và phương pháp
	Nội dung
	LV Đ

 
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	Hoạt động 1: Mở đầu
1.Ổn định tổ chức lớp

GV: Nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học.
2.Khởi động

- Xoay các khớp: cổ tay, cổ chân, gối, hông, vai, cổ.

* Trò chơi “đứng ngồi theo lệnh”

Hoạt động  2: Hình thành kiến thức mới
1.Ôn kĩ thuật tâng cầu bằng mu bàn chân
- Mô phỏng lại kĩ thuật tâng cầu bằng mua bàn chân cho HS quan sát.

2. Chuyền cầu bằng mu bàn chân
- Kĩ thuật động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân
Hoạt động 3:Tập luyện
Tập đồng loạt

Tập luyện cá nhân

Tập luyện theo cặp đôi

- GV chọn một số em thực hiện tốt lên biểu diễn
Hoạt động 4: Vận dụng 

1. Trò chơi vận dụng “chuyển bóng tiếp sức”. 

Giáo viên nêu tên trò chơi, giới thiệu cách chơi, luật chơi, làm mẫu. Cho HS chơi thử, rồi chơi chính thức.

2. Thả lỏng: HS đứng tại chỗ thả lỏng cơ toàn thân.
3. Nhận xét, đánh giá bài học

-GV cùng HS hệ thống lại bài học, nhận xét giờ học

+ Ưu điểm

+ Hạn chế cần khắc phục

Hướng dẫn HS tự ôn ở nhà

- Xuống lớp : 
	4 – 6p

2 x 8 N

5-7p

13-16p

2 lần 

1 lần

5-8p

3 lần 


	Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GVHD học sinh khởi động.

GV cho HS quan sát tranh, nhắc lại kĩ thuật và làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- Làm mẫu, nêu cách thực hiện và trả lời câu hỏi nếu có HS thắc mắc. 

- GV ( hoặc cán sự) điều khiển cho cả lớp tập đồng loạt 
- GV HD HS tập luyện

- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- GV hướng dẫn HS thả lỏng

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- VN ôn động tác tâng cầu để rèn luyện sức khỏe và chuẩn bị bài sau. 
GV hô: “Giải tán”
	Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.
Cá nhân kiểm tra và sửa trang phục.

- Báo cáo tình hình thân thể mình khi GV hỏi

- HS khởi động theo HD

- HS tham gia chơi   
HS quan sát tranh, nghe GV HD, quan sát GV làm mẫu

HS tập luyện tập tâng cầu theo y/c của GV
Quan sát động tác mẫu 

- Nêu câu hỏi thắc mắc nếu có.

- Điều chỉnh kĩ thuật động tác khi GV nhận xét, sửa sai 
-HS tập luyện đồng loạt. 

- Một số HS lên trình diễn.
HS nghe GV hướng dẫn và tham gia trò chơi đảm bảo an toàn.

HS thực hiện thả lỏng

HS lắng nghe và ghi nhớ

“HS hô: Khỏe”      


--------------------------------------------------------
CHIỀU:
Khoa học

SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
I. Mục tiêu:

- Kiến thức: HS viết được sơ đồ chu trình sinh sản của côn trùng.

- Kĩ năng: HS nêu được đặc điểm chung về sự sinh sản của côn trùng. Biết trao đổi, thảo luận với bạn để thực hiện nhiệm vụ học tập, biết nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.  

    Vận dụng những hiểu biết về quá trình phát triển của côn trùng để có biện pháp tiêu diệt những côn trùng có hại đối với cây cối, hoa màu và đối với sức khoẻ con người.

- Năng lực: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực khoa học.
II. Chuẩn bị :

1. Đồ dùng : Hình trang 114, 115 (Hoạt động 1).

2. Phương pháp : Quan sát, thảo luận, vấn đáp, trò chơi.
III. Hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
1. Khởi động :
+ Tổ chức cho HS ôn lại bài dưới hình thức trò chơi  ‘‘Tiếp sức’’:

- Kể tên một số động vật đẻ trứng? động vật đẻ con?
- Nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài

2.  Thực hành- Khám phá
Hoạt động 1: Làm việc với SGK:
Mục tiêu:
- Giúp HS nhận biết được quá trình phát triển của bướm cải qua hình ảnh.

- Xác định được giai đoạn gây hại của bướm cải.

- Nêu được một số biện pháp phòng chống côn trùng phá hoại của hoa màu.

Cách tiến hành:

- GV cho HS hoạt động nhóm: Quan sát các hình 1- 5 trang 114 và trả lời:

- Mô tả quá trình sinh sản của bướm cải và chỉ ra đâu là trứng, sâu, nhộng, bướm?
	Hoạt động của học sinh
- Chia lớp thành 2 nhóm : Mỗi nhóm cử 10 bạn lên chơi ; Khi có lệnh của GV, bạn đầu tiện lên viết tên một con vật xong chạy xuống chuyển phấn cho bạn tiếp theo viết. Nhóm nài viết xong trước, đúng tên các con vật thì thắng cuộc.
- Nghe giới thiệu bài

- HS hoạt động nhóm 4:

- HS quan sát.

- HS mô tả: hình 1 là trứng -> hình 2: sâu -> hình 3: nhộng -> hình 4: bướm

	- Bướm thường đẻ trứng vào mặt trên hay mặt dưới của lá rau cải?
	- Bướm thường đẻ trứng vào mặt dưới của lá rau cải.

	- Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển, bướm cải gây thiệt hại nhất?

- Trong trồng trọt, có thể làm gì để giảm thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối, hoa màu?

- Gọi đại diện nhóm trình bày.
- GV nhận xét, kết luận: Bướm cải thường đẻ trứng vào mặt dưới của lá rau cải. Trứng nở thành sâu. Sâu ăn lá rau để lớn, sâu càng lớn càng ăn nhiều lá rau và gây thiệt hại nhất. Để giảm thiệt hại cho hoa màu do côn trùng gây ra người ta thường áp dụng các biện pháp: bắt sâu, phun thuốc trừ sâu, diệt bướm. 

Hoạt động 2: Quan sát và thảo luận:

Mục tiêu:
- Giúp HS so sánh tìm ra được sự giống nhau và khác nhau giữa chu trình sinh sản của ruồi và gián.

- Nêu được đặc điểm chung về sự sinh sản của côn trùng.

- Vận dụng những hiểu biết về vòng đời của ruồi và gián để có biện pháp tiêu diệt chúng.

Cách tiến hành:
	- Ở giai đoạn sâu bướm cải gây thiệt hại nhất, sâu ăn lá rau rất nhiều.

- Để giảm thiệt hại có thể bắt sâu, phun thuốc sâu, bắt bướm. 

- Đại diện từng nhóm lần lượt báo cáo kết quả của nhóm mình, nhóm khác nhận xét.

	
	

	- Yêu cầu HS Hoạt động nhóm 6:

+ So sánh chu trình sinh sản (giống nhau, khác nhau); Nơi đẻ trứng; Cách tiêu diệt của ruồi, gián?
	- HS làm việc theo sự điều khiển của nhóm trưởng, thư kí ghi kết quả vào giấy.

- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình.

	Ruồi

Gián

So sánh chu trình sinh sản:

- Giống nhau:

- Khác nhau:

- Đẻ trứng 

- Trứng nở ra dòi (ấu trùng). Dòi hóa thành nhộng. Nhộng nở ra ruồi.
- Đẻ trứng

- Trứng nở thành gián con mà không qua các giai đoạn trung gian.
Nơi đẻ trứng

Nơi có phân, rác thải, xác chết động vật. 

Xó bếp, ngăn kéo, tủ bếp, tủ quần áo, ...

Cách tiêu diệt 

- Giữ vệ sinh môi trường nhà ở, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi.....
- Phun thuốc diệt ruồi

- Giữ vệ sinh môi trường nhà ở, nhà bếp, nhà vệ sinh, nơi để rác, tủ bếp, tủ quần áo, ... 

- Phun thuốc diệt gián



	- GV nhận xét, kết luận: Tất cả các côn trùng đều đẻ trứng.


3. Vận dụng:
- Yêu cầu HS vẽ hoặc viết sơ đồ vòng đời của một loài côn trùng vào vở.

- HS nêu các biện pháp để trừ sâu cải.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
----------------------------------------------------------
Toán (Tăng)
LUYỆN TẬP: GIẢI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU
I. Mục tiêu.

- Củng cố cho HS về cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian, thời gian để hai chuyển động ngược chiều gặp nhau.
- Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo, tính vận tốc, quãng đường, thời gian và giải toán. Trình bày bài làm khoa học. Biết trao nhận xét, đánh giá bài làm của bạn.   

- Giáo dục cho HS tính cẩn thận, tự giác.

II. Chuẩn bị: 

- GV: Hệ thống bài tập để HS luyện tập (Hoạt động 2).
III. Các hoạt động dạy, học:

	Hoạt động của giáo viên:

A. Ổn định lớp:

B. Bài mới: 1. Giới thiệu bài:

                     2. Nội dung:

Hoạt động 1: Ôn lí thuyết:
- Yêu cầu HS nêu cách tính vận tốc, quãng đường, thời gian của chuyển động đều?

- Nêu cách tính thời gian? Quãng đường của hai chuyển động ngược chiều?

- Yêu cầu HS viết công thức tính dạng tổng quát.
      s = ( 
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Hoạt động 2: Luyện tập, thực hành:
Bài 1: Một người chạy 500m hết 1 phút 40 giây. Tính vận tốc của người đó với đơn vị là m/giây?

- Bài toán yêu cầu các em làm gì?

- Tìm vận tốc làm thế nào?

- Cho HS làm bài vào vở.
- Gọi HS nhận xét, chữa bài.
- Chốt: Tính vận tốc lấy quãng đường chia cho thời gian.
Bài 2: Lúc 7 giờ một người đi xe khách từ A với vận tốc 40 km/giờ và đến B lúc 9 giờ 30 phút. Lúc 10 giờ 15 phút người đó đi xe tắc-xi từ B về A với vận tốc 50km/giờ. Hỏi người đó về đến A lúc mấy giờ?

- Gọi HS đọc bài toán.
- Muốn tìm được thời điểm về đến A cần biết những gì?

- Gọi HS nêu cách làm và làm bài

- Nhận xét, chữa bài cho HS.
- Chốt: Cách tính thời gian trong toán chuyển động đều.
Bài 3: Quãng đường AB dài 360 km. Ô tô thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 55km/giờ. Ô tô thứ hai đi từ B về A với vận tốc 65km/giờ. Nếu khởi hành cùng một lúc thì sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau?

- Muốn tính thời gian của hai chuyển động ngược chiều gặp nhau làm thế nào?

- Cho HS làm bài vào vở.
- Gọi HS nhận xét bài trên bảng lớp.
- Nhận xét, kết luận cách làm đúng.
- Chốt: Tính thời gian 2 chuyển động ngược chiều gặp nhau lấy quãng đường chia cho tổng vận tốc.

* Khuyến khích HS làm bài tập sau:

Bài 4*: Hai tỉnh A và B cách nhau 140km. Cùng lúc 7 giờ sáng, một xe máy đi từ A về B và một ô tô đi từ B về A. Hỏi hai xe gặp nhau lúc mấy giờ và địa điểm gặp nhau cách địa điểm khởi hành của mỗi xe là bao nhiêu, biết vận tốc của xe máy là 30km/giờ, vận tốc của ô tô là 40 km/giờ?

- Bài toán cho biết gì và yêu cầu các em làm gì?

- Nêu cách tính thời gian của hai xe gặp nhau làm thế nào?

- Muốn biết mỗi xe cách địa điểm khởi hành bao nhiêu làm thế nào?

- Cho HS làm bài.
- Nhận xét và chữa bài.
- Chốt: Vận dụng toán về hai chuyển động ngược chiều để làm bài.
	Hoạt động của học sinh:

- Nghe và xác định nhiệm vụ học tập.

- Thực hiện hỏi - đáp theo nhóm 2 và hỏi đáp trước lớp.
- 2 HS lên bảng viết công thức tính.
- Tính vận tốc với đơn vị là m/giây.
- Lấy quãng đường chia cho thời gian.

                      Bài giải

1 phút 40 giây = 100 giây

       Vận tốc của người đó là:

               500 : 100 = 5 (m/giây)

- Nhận xét, đánh giá.

- 1 HS đọc, lớp theo dõi

- Quãng đường AB, thời gian đi từ B về A.
                          Bài giải

Thời gian đi từ A đến B là:

9 giờ 30 phút - 7 giờ = 2 giờ 30 phút

2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

Quãng đường AB dài là:

40 x 2,5 = 100 (km)

Thời gian người đó đi tắc-xi từ B về A là: 100 : 50 = 2 (giờ)

Người đó về đến A lúc

10giờ 15phút + 2giờ = 12giờ 15 phút

- Lấy quãng đường chia cho tổng vận tốc.
Bài giải

          Thời gian hai ô tô gặp nhau là:

                360 : (55 + 65) = 3 (giờ)

- HS nêu tóm tắt bài toán.

- Lấy quãng đường chia cho tổng vận tốc, rồi lấy kết quả tìm được cộng với thời điểm xuất phát.
- Lấy vận tốc nhân với thời gian gặp nhau.

Bài giải:
Thời gian hai xe gặp nhau là:

140 : (30 + 40) = 2 (giờ)

Hai xe gặp nhau lúc

7 + 2 = 9 (giờ)

Địa điểm gặp nhau cách A là:

30 x 2 = 60 (km)

Địa điểm gặp nhau cách B là:

40 x 2 = 80 (km)


3. Củng cố, dặn dò:

- Nêu cách tính thời gian hai chuyển động ngược chiều gặp nhau?

- Nhận xét tiết học.
-------------------------------------------------------------
Hoạt động 3. Học tập tài liệu về mắt

Bài 1: Đôi mắt và cách chăm sóc
	Hoạt động của giáo viên

1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu bài học

2. Nội dung:

Hoạt động 1: Các bộ phận chính và chức năng của mắt.

Bước 1: quan sát:

- Y/c HS tự nhìn vào gương quan sát mắt của mình và trả lời câu hỏi:

+ Mắt có hình dạng thế nào? có màu gì? Mắt gồm những bộ phận nào?

- Y/c HS quan sát hình 1, chỉ và nêu các bộ phận của mắt?

Bước 2: Thực hiện:

- Y/c HS thực hiện các hoạt động trong SGK và cho biết hoạt động nào do mắt thực hiện

- Gọi HS trả lời

- Mắt có thể thực hiện được những hoạt động nào khác?

- Hoạt động nào ở trên giúp mắt dễ chịu, giảm mỏi mắt?

Bước 3: Chia sẻ:

- Gọi HS đọc thông tin trong SGK 

Chốt: Mắt còn được gọi là cơ quan thị giác, 1 trong 5 giác quan quan trọng của con người. Mắt gồm có các bộ phận: Củng mắt; đồng tử; giác mạc; mi mắt trên; lông mi; mi mắt dưới. 

Mắt có khả năng nhìn và phân biệt được mọi vật xung quanh. ..

Hoạt động 2: Cách chăm sóc và bảo vệ mắt:

Bước 1: Quan sát

- Y/c HS quan sát các hình trong SGK và nói cách bảo vệ mắt 

Bước 2: Chia sẻ:

- Y/c HS đọc các tình huống trong SGK và chia sẻ cách xử lí tình huống

- GV nhận xét, chốt cách xử lí phù hợp từng tình huống.

Bước 3: Ghi nhớ:

- Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK

Hoạt động 3: Liên hệ thực tế:

- Hằng ngày, em đã chắm sóc và bảo vệ đôi mắt của mình như thế nào?

- Kể những việc em đã làm gây ảnh hưởng không tốt cho mắt. Em cần làm gì để khắc phục điều đó?

3. Củng cố, dặn dò:

- Gọi 1 HS đọclại ghi nhớ

- Nhắc HS quan tâm, chăm sóc sức khỏe cho đôi mắt của mình
	Hoạt động của học sinh

- HS quan sát qua gương và trả lời câu hỏi

- HS trả lời, lớp bổ sung

- HS quan sát và trả lời: Cấu tạo của mắt gồm: đồng tử (con ngươi); giác mạc; củng mạc (lòng trắng); mi mắt trên; lông mi; mi mắt dưới.

- HS thực hiện theo yêu cầu

- HS trả lời câu hỏi, lớp nhận xét, bổ sung: Mắt thực hiện hoạt động: nhìn 

- Mắt có khả năng phân biệt mọi vật xung quanh

- Nhìn vào cây xanh, từ từ nhắm, mở mắt.

- 1 HS đọc, lớp theo dõi

- HS quan sát và trả lời: Tham gia các hoạt động ngoài trời; ngồi học đúng tư thế; khám mắt định kì; vệ sinh mắt hằng ngày;  ăn các loại rau xanh, quả có màu đỏ và cá.

- HS đọc từng tình huống trước lớp, lớp thảo luận và trả lời

- HS đọc trước lớp

- HS liên hệ trả lời


-----------------------------------------------------------------
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